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* * * * * * * * * * *

A. Phát triển * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *
Bài1: HH: Thổi nơ 

bay 

- Tay: Đưa tay ra 

phía trước, phía sau 

- Bụng: Đứng cúi về 

trước 

- Chân: Khuỵu gối 

- Bật: Bật tại chỗ                     

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ 

à (N1) ; Lộn cầu 

https://youtu.be/o9qfusmTkEUs x 1

DK CĐ

Cộng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 

KHỐI 5 TUỔI NĂM HỌC 2024-2025

TT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L

1

Thực hiện đúng 

kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 

thúc động tác 

đúng nhịp.

KQMĐ

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

1. Thực hiện các động tác phát triển 

Mạng hoạt động chủ đề

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục sáng

1

https://youtu.be/o9qfusmTkEU
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CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài 2 : HH: Thổi 

bóng bay 

- Tay: Đưa 2 tay ra 

phía trước, sang 

ngang 

- Bụng: Quay người 

sang 2 bên 

- Chân: Bước chân 

trái sang bên trái, 

chân phải thẳng 

(ngược lại) 

- Bật: Bật tiến về 

trước             - 

https://youtu.be/O-HqW1YfoIEs x 1

Bài 3: HH: Đưa tay 

lên cao hít vào, hạ tay 

xuống thở ra 

- Tay: Đánh xoay 

tròn 2 cánh tay (Cuộn 

len) 

- Bụng: Nghiêng 

https://youtu.be/U0i57aVa9Pgs x 1

1

Thực hiện đúng 

kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 

thúc động tác 

đúng nhịp.

KQMĐ

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục sáng

2
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài 4: HH: Thổi nơ 

bay 

- Tay: 2  tay cuộn 

trước ngục, đưa sang 

ngang

- Bụng: Đứng cúi 

người về trước 

- Chân: Bước khụy 

gối

- Bật: tách khép chân   

x 1

Bài 5: HH: Thổi bóng 

bay 

- Tay: Đánh chéo 2 

tay ra 2 phía trước, 

sau 

- Bụng: Cúi về trước, 

ngửa ra sau 

- Chân: Nâng cao 

chân, gập gối

https://youtu.be/7KIQtVN0TVws x 1

1

Thực hiện đúng 

kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 

thúc động tác 

đúng nhịp.

KQMĐ

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục sáng

3
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài 6: HH: Ngửi hoa 

- Tay: Luân phiên 

từng tay đưa lên cao 

- Bụng: Quay người 

sang bên 

- Chân: Bước khuỵu 

một chân về phía 

trước chân sau thẳng 

- Bật: Tách khép 

chân    TCVĐ: N1: 

https://youtu.be/Ygpz7GiR1cEs x 1

Bài 7: HH: Làm còi 

tàu 

- Tay: Đánh xoay 

tròn 2 cánh tay 

- Bụng: Đứng quay 

người sang 2 bên 

- Chân:  Ngồi khuỵu 

gối 

- Bật: Bật tại chỗ                                     

https://youtu.be/o-Y4OQwHov4s x 1

1

Thực hiện đúng 

kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 

thúc động tác 

đúng nhịp.

KQMĐ

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục sáng

4
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài 8: HH: Gà gáy 

- Tay: Đưa tay ra 

phía trước, sau 

- Bụng: Đứng quay 

người sang 2 bên 

- Chân:  Đứng đưa 1 

chân ra trước lên cao 

- Bật: Bật tách khép 

chân TCVĐ: N1: Cáo 

và Thỏ;   N2: Kéo co; 

N3: Mèo đuổi chuột; 

N4:Ếch nhảy

https://youtu.be/O_zjHsH2D50s x 1

Bài 9: HH: ( Còi ô tô. 

Hít thở) Máy bay bay 

ù..ù 

- Tay: Đưa ra phía 

trước, sang ngang 

- Bụng: Cúi người về 

trước, ngửa ra sau 

- Chân: Ngồi xổm 

đứng lên liên tục 

- Bật: Bật luân phiên 

chân trước, chân sau   

x 1

1

Thực hiện đúng 

kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 

thúc động tác 

đúng nhịp.

KQMĐ

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục sáng

5
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài 10: HH: Thổi 

bóng bay 

- Tay: Đánh hai tay ra 

hai phía trước,sau 

- Bụng: Đứng cúi về 

trước 

- Chân: Nâng cao 

chân, gập gối 

- Bật: Bật tiến về 

x 1

Bài 11: HH: Đưa tay 

lên cao hít vào, hạ tay 

xuống thở ra 

- Tay: Luân phiên 

từng tay đưa lên cao 

- Bụng: Quay người 

x 1

* * * * * * * * * * *

* Vận động: đi * * * * * * * * * * *

2

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi trên cầu 

ĐP Đi trên cầu thùm
Trò chơi: Bé làm xiêc 

giỏi
x

1

3

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đứng một 

KQMĐ

Đứng một chân, 

giữ thẳng người 

trong 10 giây

TC: Con cò x 1

4

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

NDCT Đi khuỵu gối

Dạy kỹ năng: Đi 

khuỵu gối; TCVĐ: 

Rồng rắn lên mây

x 1

1

Thực hiện đúng 

kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 

thúc động tác 

đúng nhịp.

KQMĐ

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong 

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục sáng

6
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

5

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi bằng 

mép ngoài bàn 

NDCT
Đi bằng mép 

ngoài bàn chân

VĐCB: Đi bằng mép 

ngoài bàn chân ; - 

TCVĐ: Bẫy chuột

x 1

6

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi trên dây 

KQMĐ Đi trên dây
 VĐCB: Đi trên dây. 

TCVĐ: Kéo co
https://youtu.be/NAcQbqrnjbcs x 1

7

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi lên, 

xuống trên ván 

KQMĐ

Đi trên ván kê 

dốc (dài 2,5m, 

rộng 0,3m, một 

đầu kê cao 

0,3m)

Dạy kỹ năng VĐCB: 

Đi trên ván kê dốc. 

TCVĐ: Nhảy lò cò

x 1

8

Giữ được thăng 

bằng cơ thể, 

nhịp nhàng, 

khéo léo khi 

NDCT
Đi nối bàn chân 

tiến, lùi

Dạy KNVĐ: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi; 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây

https://youtu.be/xuwzcah4LhMs x 1

9

Kiểm soát được 

vận động, phản 

xạ nhanh khi đi 

thay đổi tốc độ 

NDCT

Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh. 
x 1

10

Kiểm soát được 

vận động, phản 

xạ nhanh khi đi 

thay đổi hướng 

TLHD

Đi thay đổi 

hướng (dích dắc) 

theo hiệu lệnh

TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê

https://www.faceb

ook.com/share/v/9

PpYs4KHttSV14i

D/?mibextid=w8E

BqM

x 1

7

https://youtu.be/NAcQbqrnjbc
https://youtu.be/xuwzcah4LhM
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11

Kiểm soát được 

vận động, phản 

xạ nhanh khi đi 

thay đổi hướng 

vận động ít nhất 

KQMĐ

Đi thay đổi 

hướng theo hiệu 

lệnh

Trò chơi: Bé đi thay 

đổi hướng theo hiệu 

lệnh

https://youtu.

be/12fJt4fL_-

8

s x 1

12

Giữ được thăng 

bằng, phối hợp 

nhịp nhàng với 

bạn khi thực 

hiện vận động 

TCVĐ: Đi bộ 3 

chân
TCVĐ: Đi bộ 3 chân

https://youtu.be/Z

KWYg-

NRi9w?si=02ETO9

ot2BXvcLAG

x 1

13

Giữ được thăng 

bằng cơ thể, 

không làm rơi 

vật đang đội 

trên đầu khi đi 

KQMĐ
Đi thăng bằng 

trên ghế

Trò chơi: Bé giữ 

thăng bằng
x 1

Đi đều bước TCVĐ: Duyệt binh

https://youtu.be/i1x

DQKSQz7w?si=3f

oFAG1CE7LUHz2

T

x 1

Đội hình đội ngũ Rèn đội hình đội ngũ x 1

* Vận động: 

chạy
* * * * * * * * * *

15
Lăn bóng bằng 

chân
ĐP

Lăn bóng bằng 

chân

VĐCB: Đôi chân 

khéo léo( Lăn bóng 

bằng 2 chân); TCVĐ: 

x 1

14

Mạnh mẽ, khéo 

léo, phối hợp 

nhịp nhàng khi đi 

theo đội hình, đội 

ngũ và đi đều 

bước

ĐP

8
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16

Giữ được thăng 

bằng, phối hợp 

nhịp nhàng với 

bạn khi thực 

hiện vận động 

ĐP Đi cà kheo
TCVĐ: Chạy nhấc 

cao đùi

https://youtu.be/SD

F2sRjngVg?si=oFp

DCbt1J-9iO-Ax

x 1

17

Kiểm soát được 

vận động chạy 

thay đổi hướng 

vận động ít nhất 

NDCT

Chạy thay đổi 

hướng vận động 

tốc độ theo đúng 

hiệu lệnh

 TCVĐ: Chạy thay 

đổi hướng theo hiệu 

lệnh

https://drive.google

.com/file/d/1SVyK

QUE4DHKoSPf1I

cb2Ypdl5p5rbO7L

/view?usp=drive_li

x 1

18

Kiểm soát được 

vận động chạy 

thay vượt 

chướng ngại vật 

KQMĐ

Chạy thay đổi 

hướng vận động 

theo đúng hiệu 

lệnh

 TCVĐ: Chạy vượt 

chướng ngại vật

https://youtu.be/v-

uZBbUya80?si=H7

AMn9rCXcdb_SK

3

x 1

19

Chạy được 18m 

liên tục theo 

hướng thẳng 

trong 5-7 giây

KQMĐ

Chạy 18m liên 

tục theo hướng 

thẳng trong 5-7 

giây

TCVĐ: Đua cờ tiếp sức

https://youtu.

be/TfoHFTH

Na54

s x 1

20

Bền bỉ, dẻo dai, 

duy trì được 

vận động chạy 

NDCT
Chạy chậm 100 - 

120m

 TCVĐ: Chạy chậm 

100 - 120m
https://youtu.be/zUc8Cag0CMYs x 1

21

Bền bỉ, dẻo dai, 

duy trì tốc độ 

chạy liên tục 

150m không 

BC

Chạy liên tục 

150m không hạn 

chế thời gian

Trò chơi: bé chạy 

nhanh
x 1

22

Nhanh nhẹn, 

dẻo dai, khéo 

léo khi phối 

hợp thực hiện 

vận động chạy 

TLHD

Chạy và vượt 

qua 2-3 chướng 

ngại vật

TCVĐ: Cướp cờ

https://www.faceb

ook.com/share/v/Tj

xiRSw69Ut7FECv/

?mibextid=w8EBq

M

x 1

9

https://youtu.be/zUc8Cag0CMY
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23

Đá trúng được 

một quả bóng 

đang lăn

ĐP Đá bóng vào gôn TCVĐ: Đá bóng

https://docs.google.

com/document/d/1

_QkOLbizcaXIeOz

CpQt-

x 1

* * * * 0

24

Thể hiện sự dẻo 

dai, khả năng 

phối hợp nhịp 

nhàng, khéo léo 

khi thực hiện 

vận động bò 

bằng bàn tay và 

bàn chân giữa 2 

NDCT Bò cao

Dạy kỹ năng VĐCB: 

Bò cao( Bò bằng bàn 

tay, bàn chân…)  

TCVĐ: Ếch nhảy

https://youtu.be/P6mb0K-7AOIs x 1

25

Thể hiện sự dẻo 

dai, khả năng 

phối hợp nhịp 

nhàng, khéo léo 

khi thực hiện 

vận động bò 

trong đường zic 

zăc (có 7 điểm 

KQMĐ Bò thấp zic zắc

VĐCB:Dạy trẻ bò 

bằng bàn tay và cẳng 

chân theo đường 

ziczac qua 7 điểm. 

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

x 1

26

Mạnh dạn, 

nhanh nhẹn, 

khéo léo khi bò 

chui qua ống 

dài 1,5 x 0,6m 

NDCT Bò chui qua ống

Dạy trẻ: Bò chui qua 

ống dài 1,5x 0,6 m 

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ

x 1

* Vận động: bò, trườn, trèo

10
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27

Biết phối hợp 

tay chân nhịp 

nhàng, khéo léo 

trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm 

đúng kỹ thuật

NDCT
Trườn kết hợp 

trèo qua ghế TD

Dạy trẻ : Trườn sấp 

3,5 m kết hợp trèo 

qua ghế TD 1,5 

x0,3m. TCVĐ: Ếch 

nhảy

x 1

28

Mạnh dạn, tự 

tin, nhanh nhẹn, 

khéo léo trèo 

lên xuống 7 

gióng thang liên 

tục ở độ cao 1,5 

m so với mặt 

đất

NDCT

Trèo lên, xuống 

7 gióng thang ở 

độ cao 1,5m

Dạy trẻ: Trèo lên, 

xuống 7 gióng thang 

ở độ cao 1,5m ;   

TCVĐ: Máy bay ù ù

x 1

* Vận động: 

tung, ném, bắt
* * * * * * * * * *

29

Phối hợp được 

tay mắt, khéo 

léo trong vận 

động đi, đập và 

bắt bóng nẩy từ 

KQMĐ
Đi, đập và bắt 

bóng nẩy

Dạy trẻ: Đi, đập và 

bắt bóng bằng 2 tay. 

https://youtu.b

e/a69ZKiIOv90
s x 1

30

Phơi hợp tay 

mắt, sư khéo 

léo khi thực 

hiện vận động 

tung bóng lên 

NDCT

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

 VĐCB: Tung bóng 

lên cao và bắt bóng 

bằng 2 tay.TC: Mèo 

đuổi chuột

x 1

11

https://youtu.be/a69ZKiIOv90
https://youtu.be/a69ZKiIOv90
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31

Ném vật về phía 

trước bằng 1 tay 

đúng kỹ thuật 

NDCT
Ném xa bằng 1 

tay

VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay; TCVĐ: Nhảy 

vào nhảy ra

x 1

32

Ném vật về phía 

trước bằng 2 tay 

đúng kỹ thuật 

NDCT
Ném xa bằng 2 

tay
 Ném xa bằng 2 tay              x 1

33

Biết ném và bắt 

bóng bằng hai 

tay từ khoảng 

cách xa 4m

KQMĐ

Ném và bắt bóng 

bằng hai tay từ 

khoảng cách xa 

4m

Dạy trẻ VĐCB: Ném 

và bắt bóng bằng hai 

tay từ khoảng cách xa 

4m, TCVĐ: Ô tô và 

https://youtu.

be/aATTHJyb

g3s

s x 1

34

Ném được trúng 

đích đứng cao 

1,5m ở khoảng 

cách xa 2m, 

đường kính 

KQMĐ
Ném trúng đích 

đứng bằng 1 tay

VĐCB: Ném trúng 

đích đứng bằng 1 tay; 

TCVĐ: Nhảy lò cò

x 1

35

Ném được trúng 

đích đứng cao 

1,5m ở khoảng 

cách xa 2m, 

KQMĐ
Ném trúng đích 

đứng bằng 2 tay

 VĐCB: Ném trúng 

đích đứng bằng 2 tay;   

TCVĐ:Đánh bóng 

chuyền

x 1

Ném trúng đích 

ngang bằng 1 tay

VĐCB: Ném trúng 

đích ngang bằng 1 

tay; TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ

https://youtu.

be/qyatTmod

2wM 

s x 1

36

Ném được trúng 

đích ngang ở 

khoảng cách xa 

2m, đường kính 

40cm bằng 1, 2 

tay

TLHD

12

https://youtu.be/qyatTmod2wM
https://youtu.be/qyatTmod2wM
https://youtu.be/qyatTmod2wM
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Ném trúng đích 

ngang bằng 2 tay

VĐCB: Ném trúng 

đích ngang bằng 2 tay  

- TCVĐ: Bé làm xiếc 

giỏi

x 1

TCVD: Đua rết

https://youtu.be/K

wymSBPe4qc?si=k

YQBuRmdC5PNI5

6z

x 1

TCVĐ: Kéo mo cau

https://drive.g

oogle.com/file/

d/1rQQvj9Jj8O

CKYsFnXvBRk8

x 1

TCVĐ: Lộn cầu vồng

https://youtu.b

e/-pwRfwQ-

PP8

x 1

TCVĐ: Bịt mắt đánh 

trống

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1CDi19

GUaB_chGScxX

x 1

TCVĐ: Kéo co

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1zrL7l0

9sxQcTDUvFEH

x 1

ĐP TCVĐ: Băng chuyền

https://drive.g

oogle.com/file/

d/1g7jBd3LCCG

x

37

Biết phối hợp 

tay chân nhịp 

nhàng di 

chuyển vật

36

Ném được trúng 

đích ngang ở 

khoảng cách xa 

2m, đường kính 

40cm bằng 1, 2 

tay

TLHD

13

https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
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TCVĐ: Ném bóng 

vào lon

https://drive.g

oogle.com/file/

d/13xw8bLjNLF

x 1

ĐP Phi tiêu
TCVĐ: Ném bóng 

vào băng dính

https://pin.it/7zUJ

Vgcd0
x 1

39

Phối hợp tay 

chân nhịp 

nhàng khi thực 

hiện vận động 

ĐP Ném bóng rổ
Trò chơi:Ném bóng 

rổ
x 1

40

Tập trung, khéo 

léo thực hiện 

vận động 

chuyền, bắt 

NDCT

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân

Dạy VĐCB: Chuyền, 

bắt quả qua đầu, qua 

chân , TCVĐ: Tung 

bóng qua lưới

https://youtu.

be/8XOTTR2

sQfs

s x 1

41

Tập trung, khéo 

léo thực hiện 

vận động 

chuyền, bắt 

TLHD

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu 

chuyển ra sau 

lưng hoặc ra 

Trò chơi: Chuyền 

bóng bằng giấy

https://drive.googl

e.com/file/d/1R_K

srLvAEORXwbdFql

6AJRDLCa9lNEk7/v

iew?usp=drive_link  

x 1

42

Biết dùng một 

số bộ phận cơ 

thể để giữ đồ 

vật

ĐP

Giữ bóng bằng 2 

chân, 2 cẳng tay, 

cằm... kết hợp đi 

tiến về phía 

TCVĐ: Sức mạnh 

của vòi voi

https://drive.g

oogle.com/file/

d/1NIOp3q7ot

9xIwhRsuChm-

x 1

* Vận động: 

bật, nhảy
* * * * * * * * * * *

43

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động nhẩy bao 

ĐP Nhảy bao bố TCVĐ: Nhảy bao bố

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1qhkx

1icgAsANmQro

x 1

38

Biết phối hợp 

tay mắt ném 

bóng

14

https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://youtu.be/8XOTTR2sQfs
https://youtu.be/8XOTTR2sQfs
https://youtu.be/8XOTTR2sQfs
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
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44

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động bật xa 40 - 

NDCT Bật xa 40- 50cm

Dạy kỹ năng VĐCB: 

Bật xa 40-50cm. 

TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ

https://youtu.be/mEiSDROOZCAs x 1

45

Giữ được thăng 

bằng khi bật 

nhảy từ độ cao 

NDCT
Bật nhảy từ trên 

cao xuống 

TCVĐ: Trồng nụ 

trồng hoa

https://www.fa

cebook.com/sh

are/v/9bQi6w4

x 1

46

Mạnh dạn, tự 

tin, dứt khoát 

khi thực hiện 

vận động bật 

liên tục vào 5-7 

NDCT
Bật liên tục vào 

vòng

VĐCB: Bật liên tục 

vào vòng TCVĐ: 

Rồng rắn lên mây

x 1

47

Bật tách chân, 

khép chân qua 7 

ô liên tục, 

không dẫm 

vạch

NDCT

Bật tách chân, 

khép chân  liên 

tục qua 7 ô

VĐCB: Bật tách 

chân, khép chân  liên 

tục qua 7 ô, TCVĐ: 

Ai nhanh hơn

https://youtu.b

e/yfoiv84fSMA
s x 1

48

Giữ được thăng 

bằng khi bật 

qua vật cản cao 

15-20cm

NDCT
Bật qua vật cản 

cao 15-20cm

VĐCB: Bật qua vật 

cản cao 15-20cm; 

TCVĐ: Kéo co

x 1

49

Bền bỉ, dẻo dai 

và giữ được 

thăng bằng khi 

NDCT Nhảy lò cò 5m
Trò chơi: Nhảy lò cò 

5m

https://youtu.be/H

PZTU6bJme4?si=Zc

GuauClKnfM_m4e

x 1

50

Bền bỉ, dẻo dai 

và giữ được 

thăng bằng khi 

nhảy lò cò được 

ít nhất 5 bước 

BC

Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, 

đổi chân theo 

yêu cầu

VĐCB: Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, đổi 

chân theo yêu cầu. 

TCVĐ: Cướp cờ

https://youtu.b

e/XZ9IQiGVbd

w

s x 1

15

https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
https://youtu.be/yfoiv84fSMA
https://youtu.be/yfoiv84fSMA
https://youtu.be/XZ9IQiGVbdw
https://youtu.be/XZ9IQiGVbdw
https://youtu.be/XZ9IQiGVbdw
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Trò chơi: Ếch nhảy

https://drive.google

.com/file/d/1S0_Bu

SynnyFeKNnnb5O

S3rdLxoyLx7Be/vi

x 1

TLHD Nhảy dây
TCVĐ: Nhảy sập 

chân gà

https://drive.googl

e.com/file/d/1RZD

b5meKV9TMy7YsX

CSSf7DOpeOeiGM

x 1

TCVD: Cá sấu lên bờ

https://drive.googl

e.com/file/d/1Rt9L

r_heVvZ6fSvu7VxG

HCJbOuPYY-

x 1

Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột

https://youtu.b

e/Wb1QegQ0d

eI?si=cDf5Vjpr

x 1

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây

https://youtu.b

e/BVT7fXroDTE

?feature=share

x 1

Trò chơi: Liên hoàn 

sásukee

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1c0FjQ

x 1

Trò chơi: Ô tô và 

chim sẻ

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1q5UlPFyyjKX

x 1

Trò chơi: Gieo hạt 
https://youtu.be/f

MHLWsFhA2o?si=

2dqqV9GxCQ5bP4

x 1

TCVĐ: Em đi qua ngã 

tư đường phố

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1ipVb-

x 1

Mạnh dạn, tự 

tin khi thực 

hiện vận động 

nhảy  

51

52

Mạnh dạn, tự 

tin khi phối hợp 

chơi vân động 

cơ thể tham gia 

trò chơi tổng 

hợp

Mạnh dạn, tự tin 

khi phối hợp 

chơi vân động 

cơ thể tham gia 

trò chơi tổng 

hợp

16

https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
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Trò chơi: Thả đỉa ba 

ba

https://youtu.be/p5

c4RUbzx2Y?si=A

ThvGNbc-

FSbRH0U

x 1

Trò chơi: Cáo và thỏ

http://c0senhongvt.

haugiang.edu.vn/ch

uong-trinh/goc-

giao-duc-cho-tre-

x 1

Trò chơi: Vận động 

lá và gió

https://drive.google

.com/file/d/1SfKR

DOfbJzOLN_BM8

dpcFCInYe-

x 1

* * * * * * * * * *

53

Thực hiện được 

các loại cử 

động uốn ngón 

tay, bàn tay; 

xoay cổ tay; 

KQMĐ

Các loại cử động 

bàn tay, ngón 

tay và cổ tay

VĐT: Gấp quạt giấy x 1

Tô màu kín, 

không chờm ra 

ngoài đường 

viền các hình vẽ, 

dồ dùng gia đình 

 Rèn kỹ năng tô màu 

không chờm ra ngoài 

đường vẽ.

x 1

Thực hành tô vẽ hình 

đồ dùng, dụng cụ, sản 

phẩm nghề xây dựng

x 1

Thực hành tô vẽ hình 

đồ dùng, dụng cụ của 

nghề y

x 1

54

Tô màu kín, 

không chờm ra 

ngoài đường 

viền các hình vẽ

BC Tô màu các dụng 

cụ, sản phẩm một 

số nghề

52

Mạnh dạn, tự 

tin khi phối hợp 

chơi vân động 

cơ thể tham gia 

trò chơi tổng 

hợp

Mạnh dạn, tự tin 

khi phối hợp 

chơi vân động 

cơ thể tham gia 

trò chơi tổng 

hợp

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay - mắt

17
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Sắc màu hoa quả 

mùa xuân

Thực hành tô vẽ hình 

các loại hoa quả mùa 

xuân x
1

Tô, đồ theo nét 

chấm mờ tranh

Quan sát, thực hành 

tập đồ theo các nét 

chấm mờ

x 1

Tô, đồ theo nét 

chấm mờ chữ cái

Trò chơi: Bàn tay 

xinh
x 1

Tô, đồ theo nét 

chấm mờ chữ số

Trò chơi: bé tô số 

giỏi
x 1

Tô, đồ theo nét 

chấm mờ tạo 

thành bức tranh 

Trò chơi: Bàn tay của 

bé
x 1

Quan sát, trò 

chuyện và thực 

hành cắt các 

hình vẽ về trang 

phục của những 

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành cắt các 

hình vẽ về trang phục 

của những người thân 

trong gia đình.

x 1

Cắt hình con 

vật( Hoa, lá…)

Cắt hình bông hoa 

trang trí bưu thiếp 

8/3( Cắt hình con 

vật..)

https://youtu.be/3Rxv5Ep9Nsos x 1

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành cắt các 

hình vẽ về PTGT 

đường bộ

x 1

54

Tô màu kín, 

không chờm ra 

ngoài đường 

viền các hình vẽ

BC

55

Phối hợp được 

cử động bàn 

tay, ngón tay, 

phối hợp tay 

mắt trong hoạt 

động vẽ hình và 

sao chép các 

chữ cái, chữ số

KQMĐ

56

Phối hợp được 

cử động bàn 

tay, ngón tay 

trong hoạt động 

cắt dán các hình 

học khác nhau

Cắt hình PTGT

18



A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành cắt các 

hình vẽ về PTGT 

đường thủy

x 1

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành cắt các 

hình vẽ về PTGT 

đường hàng không

x 1

Cắt hình đồ 

dùng trường tiểu 

học

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành cắt các 

hình vẽ về trang 

phục, đồ dùng của bé 

vào lớp 1

x 1

Thực hành kỹ năng 

phối hợp cùng bạn khi 

xây dựng, xếp chồng, 

lắp ráp các khối.

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối. Tạo 

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối.

x 1

Thực hành phối hợp  

lắp ráp các khối.
x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối.

x 1

56

Phối hợp được 

cử động bàn 

tay, ngón tay 

trong hoạt động 

cắt dán các hình 

học khác nhau

Cắt hình PTGT

57

Xếp chồng được 

12-15 khối, lắp 

ráp theo mẫu

KQMĐ

Xây dựng, lắp ráp 

với 10-12 khối 

19
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Xây dựng, lắp ráp 

các công trình

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp tạo thành công trình

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối thànhbãi 

đỗ xe

x 1

Thực hành phối hợp 

cùng bạn kỹ năng lắp 

ráp các khối thành ngã 

x 1

Cài - cởi cúc, Kéo 

khóa phéc mơ tuya

Thực hành kỹ năng ài, 

cởi cúc áo, kéo khóa 

phéc mơ tuya

https://youtu.be/T6R8v9uD9Eos x 1

Cài - cởi cúc, Kéo 

khóa phéc mơ tuya

Cài - cởi cúc, Kéo khóa 

phéc mơ tuya
x 1

Xâu luồn dây hoa bằng 

nắp chai
0

Thực hành kỹ năng:  

luồn chai lọ, buộc dây 

… luồn vải áo….

x 1

Xâu - luồn - buộc 

dây

Thực hành kỹ năng Xâu 

- luồn - buộc dây hoa, 

vòng giấy thành chuỗi 

dài trang trí ngày tết

https://youtu.b

e/WEHLxdYCrg

E

s x 1

Sáng tạo đồ chơi từ 

chai nhựa..
x 1

Làm trang phục từ nilong x 1

58

Biết tự mặc - cởi 

quần áo, xâu dây 

giày, cài quai 

dép, kéo khóa 

(phéc mơ tuya)

KQMĐ
Xâu - luồn - buộc 

dây

57

Xếp chồng được 

12-15 khối, lắp 

ráp theo mẫu

KQMĐ

Xây dựng, lắp ráp

Ghép và dán các 

hình ảnh theo 

mẫu từ nguyên 

20
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chơi: Bé khéo 

tay. Rèn kỹ năng 

ghép và dán các hình 

trang phục của người 

thân trong gia đình

x 1

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình ngôi 

nhà, trang phục, dụng 

cụ trong gia đình

x 1

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình PTGT 

đường bộ

x 1

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình PTGT 

đường hàng không

x 1

Rèn kỹ năng ghép và 

dán các hình PTGT 

đường thủy

x 1

Quan sát cô hướng 

dẫn và thực hành kỹ 

năng xé, dán trang trí 

đồ dùng, đồ chơi, từ 

x 1

Ghép và dán các 

hình ngôi nhà, 

trang phục, dụng 

cụ trong gia đình 

đã cắt theo mẫu

Ghép và dán các 

hình phương tiện 

giao thông  đã cắt 

theo mẫu

60

Biết xé, cắt, 

dán, gấp theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố cục

TLHD

Xé, dán trang trí 

đồ chơi

21
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát cô hướng 

dẫn và thực hành kỹ 

năng xé, dán trang trí 

đồ dùng, đồ chơi 

x 1

Cắt, dán trang 

phục

Quan sát cô hướng 

dẫn và thực hành kỹ 

năng cắt dán trang 

phục bạn trai, bạn gái

x 1

Thực hành kỹ năng xé, 

dán, cắt gấp bưu thiếp, 

hoa tặng cô

x 1

 Thực hành kỹ năng xé, 

dán con vật
x 1

- Bé làm vở tạo hình x 1

Cắt, xé, gấp thành các 

đám mây….
x 1

- Xé dán phong cảnh 

Núi Voi x
1

-Thi xé dán Tranh mùa 

xuân x
1

Cắt dán cây xanh x 1

60

Biết xé, cắt, 

dán, gấp theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố cục

TLHD

Xé, dán trang trí 

đồ chơi

Xé, cắt, dán, gấp 

giấy

22
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Gấp hoa

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

gấp hoa: 

x 1

Cắt dán hoa

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

cắt dán bông  hoa

x 1

Gấp, lộn tầu 

thuyền, máy bay

Quan sát cô hướng dẫn 

và thực hành kỹ năng 

gấp thuyền

x 1

Đan quạt, đan 

làn,tranh

Rèn trẻ phối hợp các cử 

động của bàn tay, ngón 

tay để thực hiện các vận 

động đan quạt, đan 

x 1

VĐT: Tết dây 3 thành 

dải dài
x 1

Rèn trẻ phối hợp các cử 

động của bàn tay, ngón 

tay để thực hiện các vận 

động đan trang trí 

PTGT

https://youtu.be/o-Y4OQwHov4a x 1

62

Biết sử dụng 

đúng cách một số 

văn phòng phẩm 

thông thường

ĐP

Sử dụng một số 

văn phòng phẩm: 

Băng keo 1 mặ 

phim, bấm, daapk 

Dạy trẻ Sử dụng một số 

văn phòng phẩm: Băng 

keo 1 mặt phim, bấm, 

dậpk lỗ

x 1

61

Phối hợp dược cử 

động của bàn tay, 

ngón tay, sự khéo 

léo, kiên trì khi 

thực hiện vận 

động  đan, tết (3 

dây)

ĐP

 Đan,tết (3 dây) : 

Dây thừng, tóc...

60

Biết xé, cắt, 

dán, gấp theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố cục

TLHD
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

B. Giáo dục 

dinh dưỡng và 

sức khỏe

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

63

Nhận biết được 

4 nhóm thực 

phẩm và lựa 

chọn được một 

số thực phẩm 

KQMĐ

Nhận biết, phân 

loại một số thực 

phẩm thông 

thường theo 4 

nhóm thực phẩm

Nhận biết, phân loại 

một số thực phẩm 

thông thường theo 4 

nhóm thực phẩm

x 1

64

Biết cơ cấu các 

bữa ăn trong 1 

ngày, các món 

ăn trong 1 bữa 

TLHD

Cơ cấu các bữa 

ăn trong 1 ngày, 

thức ăn trong 

bữa ăn

5E:Bánh trôi nước/ 

Bánh mì kẹp thập 

cẩm/ Cơm cuộn kim 

chi/ sinh tố bơ sữa 

x 1

Trò chơi: Bé nấu ăn 

giỏi: Nộm rau củ
x 1

Thực hành: Muối lạc 

vừng
x 1

Thực hành: Làm 

bánh trôi nước
x 1

65

Nói được tên 

một số món ăn 

và dạng chế 

biến đơn giản

KQMĐ

Làm quen với 

một số thao tác 

đơn giản trong 

chế biến một số 

món ăn, thức 

uống

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích 

lợi của chúng đối với sức khỏe

24
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

66

Biết một số loại 

bệnh tật liên quan 

đến ăn uống (ỉa 

chảy, sâu răng, 

NDCT
Bệnh tật liên quan 

đến ăn uống

Trò chuyện trao đổi , 

nêu ý kiến, hiểu biết 

của trẻ về một số bệnh 

tật liên quan đến ăn 

x 1

Trò chuyện cùng trẻ, 

cho trẻ thăm quan, 

quan sát, thực hành, 

phân loại một số thực 

phẩm món ăn trong 

ngày

x 1

Kể tên một số món ăn 

từ rau củ cho bé
x 1

Kể tên một số món ăn 

từ quả cho bé
x 1

Kể tên một số thức ăn 

cô cấp dưỡng nấu cho 

bé ăn

x 1

Trò chuyện về  thực 

phẩm/ thức ăn đơn 

giản trong ngày Tết x

1

Kẻ tên một số thức ăn 

thường ăn trong mùa 

hè

x 1

67

Kể được tên 

một số thức ăn 

cần có trong 

bữa ăn hàng 

ngày

BC

Trò chuyện cùng 

trẻ, cho trẻ thăm 

quan, quan sát, 

thực hành, phân 

loại một số thực 

phẩm món ăn 

trong ngày

25
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản

Khoanh hành vi bảo 

quản TP đúng

x 1

Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản 

trong gia đình bé

x 1

Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản 

trong ngày Tết

x 1

Trò chuyện về  cách 

bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản 

x 1

Trò chuyện cùng trẻ 

về thức ăn có lợi cho 

sức khỏe con người

Khoanh thực phẩm 

có lợi cho sức khỏe 

x 1

Biết một số 

cách bảo quản 

thực phẩm/ thức 

ăn đơn giản.

TLHD

Cách bảo quản 

thực phẩm/ thức 

ăn đơn giản

69

Biết lựa chọn 

ăn/không ăn 

những thức ăn 

có lợi/có hại 

cho sức khỏe

BC

Thức ăn có lợi/ 

có hại cho sức 

khỏe con người

68

26
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16/5/2
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện cùng trẻ 

về thức ăn có hại cho 

sức khỏe con người

- Phân loại thức ăn có 

x 1

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành chơi các 

trò chơi phân loại 

thực phẩm, gạch hành 

vi đúng- sai

x 1

Trò chuyện về thói 

quen văn minh khi 

tham gia tiệc Butffet.      

x 1

 Thực hành dự tiệc 

buffet 
x 1

Thói quen ăn uống 

tốt/không tốt

Trò chuyện và cho trẻ 

thực hành về một số tói 

quen ăn uống không tốt.

x 1

Thói quen văn 

minh khi tham gia 

tiệc butfe ngày tết

Thực hành ăn tiệc ngày 

tết x
1

Thói quen văn 

minh khi tham gia 

tiệc butfe ẩm thực 

Thực hành ăn tiệc 

butfet quả tươi
x 1

Trẻ được cân đo 

chấm biểu đồ theo 

định kì

Cân đo châm biểu đồ 

3lần/ năm
KH KH KH

72

Trẻ có quyền 

được chăm sóc 

sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa 

học

70

Có thao tác và 

kỹ năng cơ bản 

khi tham gia ăn 

Butffe

ĐP
Thực hành ăn 

Butffet

69

Biết lựa chọn 

ăn/không ăn 

những thức ăn 

có lợi/có hại 

cho sức khỏe

BC

Thức ăn có lợi/ 

có hại cho sức 

khỏe con người

71

Biết một số thói 

quen ăn uống tốt 

(ăn chậm, nhai 

kỹ, không kén 

chọn thức ăn, 

không vừa nhai 

vừa nói,…)

TLHD

27
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trẻ được khám 

sức khỏe theo 

định kì

Khám sức khỏe 2 

lần/năm
KH KH

Sinh tố bơ sữa đặc x 1

Chăm sóc trẻ sốt cao x 1

Sơ cứu trẻ chảy máu 

cam
x 1

Sơ cứu trẻ bị đuối 

nước

https://youtu.b

e/wtVdODkA5n

A

s x 1

* * * * * * * * * *
Hướng dẫn cho trẻ quan 

sát thao tác và thực 

hành, rèn kỹ năng rửa 

tay bằng xà phòng đúng 

cách.

x 1

Tổ chức thi "Đôi tay 

sạch"
x 1

Có thói quen tự 

rửa tay bẵng xà 

phòng trước khi 

ăn, sau khi đi vệ 

Trẻ thực hành rửa tay 

theo  qui định
x 1

Rèn luyện kỹ năng 

rửa tay bằng xà 

phòng 

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

72

Trẻ có quyền 

được chăm sóc 

sức khỏe, dinh 

dưỡng theo khoa 

học

Hướng dẫn cách 

chế biến một số 

món ăn dành cho 

trẻ

ĐP

73

Có kỹ năng rửa 

tay bằng xà 

phòng đúng quy 

trình. Có thói 

quen tự rửa tay 

bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và 

khi tay bẩn

KQMĐ

28

https://youtu.be/wtVdODkA5nA
https://youtu.be/wtVdODkA5nA
https://youtu.be/wtVdODkA5nA
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Hướng dẫn trẻ quan 

sát, thực hành kỹ 

năng lau mặt đúng 

quy trình

x 1

Hội thi "Khuôn mặt 

xinh"
x 1

75

Có kỹ năng 

đánh răng đúng 

thao tác. Có 

thói quen tự 

KQMĐ
Rèn luyện kỹ 

năng đánh răng

Rèn kỹ năng đánh 

răng hàng ngày.
https://youtu.be/rYFrEBKuEdQs x 1

76

Biết tự thay 

quần áo khi bị 

ướt/bẩn và để 

vào nơi quy 

KQMĐ

Thay quần áo và 

để vào nơi quy 

định

Trò chuyện một số 

nội quy của lớp 

học[lưu ý kí hiệu đồ 

dùng cá nhân

x 1

Trò chuyện cùng trẻ về 

việc giữ gìn vệ sinh cá 

nhân

x 1

Tạo tình huống thực tế 

cho trẻ quan sát, trò 

chuyện về việc giữ gìn 

vệ sinh cá nhân

- Gạch bỏ hành vi sai

https://youtu.b

e/QwrOI528Ny

g

x 1

Dạy trẻ các kỹ năng sử 

dụng đồ dùng phục vụ 

bản thân.

https://youtu.b

e/nNwgOzDAh-

0

s x 1

Ý thức vệ sinh cá 

nhân

Rèn luyện kỹ 

năng lau mặt

77

Có ý thức giữ đầu 

tóc, quần áo gọn 

gàng, sạch sẽ

BC

74

Có kỹ năng lau 

mặt đúng thao 

tác. Có thói 

quen tự lau mặt

KQMĐ

78

Có kỹ năng sử 

dụng đồ dùng 

phục vụ ăn uống 

thành thạo, khéo 

léo

KQMĐ
Cách sử dụng đồ 

dùng ăn uống

29

https://youtu.be/QwrOI528Nyg
https://youtu.be/QwrOI528Nyg
https://youtu.be/QwrOI528Nyg
https://youtu.be/nNwgOzDAh-0
https://youtu.be/nNwgOzDAh-0
https://youtu.be/nNwgOzDAh-0


A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trẻ thực hành các kỹ 

năng sử dụng đồ 

dùng phục vụ bản 

x 1

Dạy trẻ các thói quen tự 

giác chuẩn bị đồ dùng.
x 1

Trẻ thực hành các thói 

quen tự giác chuẩn bị 

đồ dùng tước khi ăn

x 1

Trẻ thi đua  theo nhóm 

thực hành kỹ năng lấy 

thìa, chuẩn bị đĩa, khăn, 

kê bàn ghế trước khi ăn

x 1

Dạy trẻ kỹ năng rửa 

tay bằng xà phòng.
x 1

Rèn  trẻ kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng. x
1

Trò chuyện cùng trẻ rửa 

tay bằng xà phòng mỗi 

khi cần thiết.

x 1

79

Có thói quen tự 

giác chuẩn bị đồ 

dùng ăn, uống khi 

được sự phân 

công của giáo 

viên

ĐP

Tham gia chuẩn bị 

bữa ăn (Lấy thìa, 

muôi, đĩa, khăn, 

kê bàn ghế,…) 

78

Có kỹ năng sử 

dụng đồ dùng 

phục vụ ăn uống 

thành thạo, khéo 

léo

KQMĐ
Cách sử dụng đồ 

dùng ăn uống

80

Có thói quen tự 

giác rửa tay khi 

đến lớp

ĐP

Rửa tay bằng xà 

phòng khi vào 

lớp

30
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Cô  cùng trẻ trò 

chuyện về các nội 

quy, khu vực vệ sinh 

trong lớp - Trẻ thực 

hành giữ gìn vệ sinh 

x 1

Dạy trẻ thực hiện các 

nội  quy, vệ sinh 

trong lớp học

https://youtu.be/8alBn9KuyPws x 1

Dạy trẻ một số nội quy, 

cách giữ gìn vệ sinh 

trong ngoài lớp học

x 1

3. Hành vi và * * * * * * * * * * * 0
Trò chuyện cùng trẻ 

về một số lễ giáo khi 

ăn cơm

x 1

Dạy trẻ một số lễ giáo 

mời cô mời bạn khi ăn.
x 1

Ăn từ tốn, nhai 

kỹ, không đùa 

nghịch trong lúc 

ăn, không vừa 

nhai vừa nói, 

biết nhặt cơm 

Rèn trẻ kỹ năng văn 

minh lịch sử trong ăn 

uống.

x 1

81

Biết sử dụng 

thiết bị vệ sinh 

đúng cách

KQMĐ

Thực hiện đúng 

nội tuy khu vực 

vệ sinh trường, 

lớp

82

Có một số hành 

vi văn minh, 

thói quen tốt 

trong ăn uống 

và chủ động 

thực hiện hàng 

ngày

KQMĐ

Mời cô, mời bạn 

khi ăn

31
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện và động 

viên trẻ ăn hết suất
x 1

Khuyến khích trẻ ăn hết 

suất
x 1

Không uống nước 

lã, ăn quà vặt 

ngoài đường

Cho trẻ trò chuyện và 

thỏa thuận về một số 

thói quen tốt trong ăn 

uống: Không uống 

nước lã, ăn quà vặt.

x 1

83

Biết lựa chọn 

ăn/không ăn 

những thức ăn 

có lợi/có hại 

cho sức khỏe

BC

Phân biệt thức 

ăn có lợi/ có hại 

cho sức khỏe 

con người

Xem video các loại 

thức ăn

- Phân biệt các thức 

ăn có lợi/ có hại cho 

sức khỏe

https://youtu.be/somyJ6Qq4eks x 1

Xem video các loại 

thực phẩm

- Phân biệt các thực 

phẩm/ thức ăn có lợi 

cho sức khỏe

x 1

Trò chơi: Phân loại 

cùng bé
x 1

82

Có một số hành 

vi văn minh, 

thói quen tốt 

trong ăn uống 

và chủ động 

thực hiện hàng 

ngày

KQMĐ

Không kén chọn 

thức ăn, ăn hết 

suất

84

Biết cách phân 

biệt thực phẩm/ 

thức ăn sạch, an 

toàn

TLHD

Phân biệt thực 

phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn

32

https://youtu.be/somyJ6Qq4ek
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

85

Làm quen một 

số cách bảo 

quản thực 

TLHD

Một số cách bảo 

quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản

Dạy trẻ một số cách 

bảo quản thực phẩm
https://youtu.be/9XzIo9FMvFos x 1

- Trò chuyện  về việc 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân 

x 1

- Xem video các thói 

quen giữ gìn vệ sinh 

thân thể

x 1

- Trò chuyện về đặc 

điểm, cách giữ gìn vệ 

sinh đôi bàn tay 

x 1

Không khạc nhổ 

bừa bãi

Trò chuyện với trẻ về 

hành vi văn minh: 

Không khạc nhổ bừa 

bãi

x 1

Dạy trẻ nề nếp thói 

quen đi vệ sinh đúng 

nơi quy định.

x 1

Rèn trẻ có nề nếp thói 

quen đi vệ sinh đúng 

nơi quy định.

Nói hành vi đúng - sai 

với khuôn mặt cười - x

1

Đi vệ sinh đúng 

nơi quy định

86

Có một số thói 

quen tốt trong 

vệ sinh, phòng 

bệnh

KQMĐ

Giữ vệ sinh thân 

thể

33
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2/5/20
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện cùng trẻ 

có hành vi giữ gìn 

môi trường: Bỏ rác 

đúng nơi quy định; 

tạo tình huống cho trẻ 

thực hành bỏ rác 

x 1

Tạo tình huống, trẻ 

quan sát, thảo luận nêu 

ý kiến, phân biệt hành 

vi đúng- sai

x 1

Trò chuyện giáo dục  

trẻ  trẻ biết che miệng  

khi hắt hơi, ho

x 1

87

Biết một số loại 

bệnh tật liên 

quan đến ăn 

uống (ỉa chảy, 

sâu răng, suy 

NDCT

Một số bệnh liên 

quan đến ăn 

uống

Trò chuyện cùng trẻ 

về một số bệnh 

thường gặp khi ăn 

uống

https://youtu.be/IngwD1yo4ucs x 1

Ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết mùa thu

- Quan sát bầu trời 

thời tiết và dạy trẻ 

cách lựa chọn trang 

phục phù hợp với 

thời tiết mùa thu 

x 1

Che miệng khi hắt 

hơi, ho

Đi vệ sinh đúng 

nơi quy định

88

Biết ích lợi và 

lựa chọn trang 

phục phù hợp 

khi cần thiết.

86

Có một số thói 

quen tốt trong 

vệ sinh, phòng 

bệnh

KQMĐ

34
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết mùa 

đông

Quan sát, trò chuyện 

về trang phục hàng 

ngày của bản thân trẻ 

và các bạn, dạy trẻ 

mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết theo 

x 1

Ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết mùa 

xuân

Quan sát, trò chuyện 

về trang phục hàng 

ngày của bản thân trẻ 

và các bạn, dạy trẻ 

mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết theo x

1

Ích lợi và cách 

sử dụng trang 

phục phù hợp 

thời tiết mùa hè

Quan sát, trò chuyện 

về trang phục hàng 

ngày của bản thân trẻ 

và các bạn, dạy trẻ 

mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết theo 

x 1

Nhận biết một số 

biểu hiện khi 

ốm, đau và cách 

phòng tránh đơn 

Trò chuyện với trẻ về 

một số biểu hiện khi 

bị ốm. đau, chảy 

máu, nóng sốt,… và 

https://youtu.be/xK7fpa3vt4ws x 1

Tạo tình huống, quan 

sát, trò chuyện qua 

thực tế 

x 1

Biết nói với 

người lớn khi bị 

đau và chảy máu

89

Có khả năng 

nhận biết một 

số biểu hiện đặc 

trưng khi ốm và 

bước đầu biết 

cách phòng 

tránh. Biết nói 

với người lớn 

khi bị đau, chảy 

máu, sốt.

KQMĐ

88

Biết ích lợi và 

lựa chọn trang 

phục phù hợp 

khi cần thiết.

35
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

HD cách nhận biết 

các biểu hiện khi ốm 

và cách phòng tránh 

một số bệnh thường 

gặp

Chọn hành vi đúng - 

x 1

Cho trẻ thực hành 1 

số sơ cứu giống bác 

sĩ khi bị ốm và nói 

với người lớn

x 1

 Cho trẻ xem hình 

ảnh, video và cho trẻ 

thực hành giả định sơ 

cứu một số bệnh khẩn 

cấp như: chảy máu… 

của các bác sĩ.

x 1

 Cho trẻ xem hình 

ảnh, video và cho trẻ 

thực hành giả định sơ 

cứu một số bệnh khẩn 

cấp như: chảy máu… 

x 1

* * * * * * * * * * *4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

Biết nói với 

người lớn khi bị 

đau và chảy máu

89

Có khả năng 

nhận biết một 

số biểu hiện đặc 

trưng khi ốm và 

bước đầu biết 

cách phòng 

tránh. Biết nói 

với người lớn 

khi bị đau, chảy 

máu, sốt.

KQMĐ

36
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

- Cho trẻ tham quan 

khu vườn cổ tích, trò 

chuyện với trẻ về một 

số đồ vật gây nguy 

hiểm( liềm, quốc, 

x 1

Quan sát và nói được 

mối nguy hiểm khi đến 

gần về những đồ dùng 

tái chế không phù hượp 

x 1

- Dạy trẻ nhận bết 

một số nơi nguy hiểm 

qua việc quan sát, 

x 1

KQMĐ Quan sát bình chữa cháy

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1kO1L

x 1

Quan sát và đo kích 

thước bình chữa cháy

 

https://docs.goo

gle.com/docum

ent/d/1n54HwP

JHBf5kKZjdS

x 1

Quan sát cách sử dụng 

bình chữa cháy và cách 

thoát hiểm khi có cháy

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát xe cứu hỏa 

phun nước

 

https://docs.goo

gle.com/docum

ent/d/1gBH6vn

x 1

Trải nghiệm với hoạt 

động thoát hiểm

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/189dM

x 1

90

Nhận ra và 

không chơi một 

số đồ vật có thể 

gây nguy hiểm. 

Nói được mối 

nguy hiểm khi 

đến gần

91

Nhận ra, biết sử 

dụng và phòng 

tránh một số đồ 

vật có thể gây 

nguy hiểm. Nói 

được mối nguy 

hiểm khi đến 

gần

Nhận ra và không 

chơi một số đồ vật 

có thể gây nguy 

hiểm. Nói được 

mối nguy hiểm khi 

đến gần

Biết cách sửu 

dụng bình chữa 

cháy và cách 

thoát hiểm

37

https://docs.google.com/document/d/1kO1LNv8EA7B1VjW8Z6BlcnPYaqe5hCtb/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kO1LNv8EA7B1VjW8Z6BlcnPYaqe5hCtb/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kO1LNv8EA7B1VjW8Z6BlcnPYaqe5hCtb/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/189dMg7Fs1fkicOPOxs2zMA0JkQqy8tt7/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/189dMg7Fs1fkicOPOxs2zMA0JkQqy8tt7/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/189dMg7Fs1fkicOPOxs2zMA0JkQqy8tt7/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

- Cho trẻ thăm quan 

và trò chuyện về 

những nơi nguy hiểm

0

Quan sát, trò chuyện 

về những việc làm 

gây nguy hiểm cho 

x 1

Quan sát tranh 

ảnh, xem video, 

thực hành và xử 

lý 1 số tình 

Dạy bé kĩ năng thoát 

hiểm khi có cháy

https://youtu.b

e/k8uMv-

KDG_s

s x 1

Tránh một số 

trường hợp 

không an toàn:

- Người lạ bế 

ẫm, rủ đi chơi, 

Video truyện/tình 

huống, Nối cách xử 

lý phù hợp trong từng 

tình huống

https://youtu.b

e/lDOTerSXTJU
s x 1

- Tự ý đi ra khỏi 

nhà/trường/lớp 

-  Xem vi deo truyện/ 

tình huống
x 1

94

Biết kêu cứu, 

gọi người giúp 

đỡ khi gặp nguy 

hiểm

KQMĐ

Địa chỉ, số điện 

thoại của người 

thân và các số 

điện thoại trợ 

video HD, thục hành 

nối tình huống với 

cách xử lý, phân loại 

đúng - sai, nhận biết 

https://youtu.be/4o-TwwgwcpQs x 1

Trao đổi, thảo luận 

về 1 số qui định đảm 

bảo an toàn nơi 

trường lớp

x 1

92

Không chơi ở 

những nơi mất 

vệ sinh, nguy 

hiểm. Nói được 

mối nguy hiểm 

nếu đến gần

Quy định đảm 

bảo an toàn nơi 

trường lớp

93

Biết tránh một 

số trường hợp 

không an toàn

KQMĐ

95

Tự giác thực 

hiện được một 

số quy định về 

an toàn tại 

trường/lớp

KQMĐ

38

https://youtu.be/k8uMv-KDG_s
https://youtu.be/k8uMv-KDG_s
https://youtu.be/k8uMv-KDG_s
https://youtu.be/lDOTerSXTJU
https://youtu.be/lDOTerSXTJU
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát, trò chuyện 

cùng trẻ về những 

hành vi an toàn - 

không an toàn khi ở 

trường, phân biệt 

hành vi đúng - sai

x 1

Trao đổi, thảo luận về 1 

số qui định đảm bảo an 

toàn nơi công cộng

https://youtu.be/5wVJe8EaVrws x 1

Dạy trẻ 1 số qui định 

đảm bảo an toàn nơi 

công cộng

x 1

Trẻ thực hành , trao đổi 

cùng nhau về những 

quy định đảm bảo an 

toàn, biết tránh xa 

những nơi nguy hiểm

x 1

* * * * * * * * * * *

A. Khám phá 

khoa học
* * * * * * * * * * *

* 0

MTXQ: Một số bộ 

phận trên cơ thể
x 1

Quy định đảm bảo 

an toàn nơi công 

cộng

Quy định đảm 

bảo an toàn nơi 

trường lớp

96

Tự giác thực hiện 

được một số quy 

định về an toàn 

tại nơi công cộng

KQMĐ

95

Tự giác thực 

hiện được một 

số quy định về 

an toàn tại 

trường/lớp

KQMĐ

1. Các bộ phận cơ thể con người

97

Biết sử dụng 

đúng giác quan, 

phối hợp các 

giác quan để 

xem xét, tìm 

hiểu đặc điểm 

của đối tượng 

(nhìn, nghe, 

ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc 

điểm nổi bật 

của đối tượng)

KQMĐ

Khám phá giác 

quan đôi bàn 

tay/ chân  và 1 

số bộ phân trên 

cơ thể

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

39
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

E2,3: Khám phá 

Rôbốt cử đông(  về 

tóc mẫu, bàn tay rô 

bốt cử động)

x 1

Quan sát bàn tay/ chân

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát - đo các ngón 

tay/ chân

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Khám phá giác quan 

đôi bàn tay/ chân

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát- đo  bóng 

nắng từ đôi tay/ chân

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Cách tạo hình từ đôi 

tay/ chân

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát bạn trai- bạn 

gái/ mũ bạn trai

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát trang phục 

bạn trai- gái/ mũ bạn 

gái

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1gwm

x 1

Quan sát và trò chuyện 

về sở thích của bạn trai- 

bạn gái/ của hàng bán 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1HOa9

x 1

Quan sát đồ chơi theo ý 

thích/ sựu giống và 

khác nhau của 2 loại 

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

98

Nhận biết được 

sự giống và 

khác nhau giữa 

mình và bạn về 

một số bộ phận 

trên cơ thể, 

chiều cao, cân 

nặng

TLHD

Tìm hiểu họ tên, 

ngày sinh, giới 

tính, đặc điểm 

sở thích của bản 

thân- của bạn

97

Biết sử dụng 

đúng giác quan, 

phối hợp các 

giác quan để 

xem xét, tìm 

hiểu đặc điểm 

của đối tượng 

(nhìn, nghe, 

ngửi, sờ…để 

nhận ra đặc 

điểm nổi bật 

của đối tượng)

KQMĐ

Khám phá giác 

quan đôi bàn 

tay/ chân  và 1 

số bộ phân trên 

cơ thể

40

https://docs.google.com/document/d/1gwm5zwNrCOjWtXZ05jw7_FkqmKiw5Gae/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gwm5zwNrCOjWtXZ05jw7_FkqmKiw5Gae/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gwm5zwNrCOjWtXZ05jw7_FkqmKiw5Gae/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HOa9jj7Gk4RILBFNSwAIpnPT53pZyUJX/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HOa9jj7Gk4RILBFNSwAIpnPT53pZyUJX/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HOa9jj7Gk4RILBFNSwAIpnPT53pZyUJX/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát và vẽ khuôn 

mặt bạn/ mũ  qua bóng 

kính

  

https://drive.go

ogle.com/file/d/

x 1

* * * * * * * * *

E1: Quan sát trò 

chuyện về đặc điểm 

nổi bật, công dụng, 

cách sử dụng ( Lọ 

hoa, khẩu trang, Con 

x 1

E2,3 Khám phá ( , 

chất liệu làm khẩu 

trang, lọ hoa, con 

diều)

x 1

5E: Khám phá ( Lam 

châm, chai lọ nhựa)
x 1

Khám phá đồ 

chơi ở trường/ 

lớp mầm non

5E: Khám phá Hộp 

đựng bú
x 1

NDCT

Khám phá đồ 

chơi từ nguyên 

vật liệu tái chế

98

Nhận biết được 

sự giống và 

khác nhau giữa 

mình và bạn về 

một số bộ phận 

trên cơ thể, 

chiều cao, cân 

nặng

TLHD

Tìm hiểu họ tên, 

ngày sinh, giới 

tính, đặc điểm 

sở thích của bản 

thân- của bạn

2. Đồ vật: * Đồ dùng, đồ chơi

Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc

99

41
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16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

E2,3: Khám phá các 

kiểu nhà/ Giường ngủ 

thông minh/ Nhà cao 

tầng/Tủ đựng đồ

x 1

E2,3: Khám phá 

nguyên vật liệu làm 

tóc, rooboot và bàn 

tay rô bốt

x 1

E2,3: Khám phá các 

chất liệu làm nhà( 

giường ngủ thông 

x 1

Quan sát chong chóng/ 

nhà 1 tầng

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1zHLT7

x 1

Quan sát nhận biết sự 

giống và khác nhau của 

chong chóng/ Quan sát 

nhà nhiều tầng

  

https://docs.goo

gle.com/docum

ent/d/1nH9tK9

x 1

Quan sát tốc độ quay 

của chong chóng khi có 

gió/ Quan sát phòng 

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát, làm chong 

chóng từ lá cây/ QS đo 

kích thước của phòng 

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát, làm chong 

chóng giấy/ Quan sát 

   

https://docs.goo
x 1

Trò chuyện cùng trẻ 

về nhà cao tầng( tủ 

đựng đồ, giường ngủ)

x 1

NDCT

Khám phá đồ 

dùng đồ chơi

Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc

99

42

https://docs.google.com/document/d/1zHLT7z93dYtCd2n7C3cK6StiQR-8X9xh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20%20/
https://docs.google.com/document/d/1zHLT7z93dYtCd2n7C3cK6StiQR-8X9xh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20%20/
https://docs.google.com/document/d/1zHLT7z93dYtCd2n7C3cK6StiQR-8X9xh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20%20/
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sat mặt lạ hóa 

trang

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

So sánh mặt lạ hóa 

trang với mặt lạ trung 

thu

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Đo kích thước mặt lạ 

hóa trang

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1PXKyf

x 1

Quan sat,vẽ mặt lạ hóa 

trang bằng phấn trên 

sân trường

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát, làm mặt lạ 

hóa trang từ lá cây

   

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát cửa hàng  đầu 

sưu tử

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1iBsPA

x 1

Quan sát đầu sưu tử

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1akE0

x 1

Quan sát và đo kích 

thước đầu sưu tử

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/14iq-

x 1

So sánh nhận biết sự 

khác nhau của đầu sưu 

tử

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1Vn4ib

x 1

Quan sát cách sử dụng 

và thực hành sử dụng 

đầu sưu tử

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/11bxrf

x 1

E2,3 Khám phá đèn 

lồng/ Mặt lạ/ Trống 

hội/ Đầu lân

x 1

Khám phá 1 số 

đồ dùng đồ chơi

NDCT

Khám phá đồ 

dùng đồ chơi

Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc

99

43

https://docs.google.com/document/d/1PXKyfZFyP0d2pbf85p10nRVAD-ObMtkt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PXKyfZFyP0d2pbf85p10nRVAD-ObMtkt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PXKyfZFyP0d2pbf85p10nRVAD-ObMtkt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iBsPAFnHhoAVHT5DV_T7B621aMFGsCxc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20%20/
https://docs.google.com/document/d/1iBsPAFnHhoAVHT5DV_T7B621aMFGsCxc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20%20/
https://docs.google.com/document/d/1iBsPAFnHhoAVHT5DV_T7B621aMFGsCxc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20%20/
https://docs.google.com/document/d/1akE0GNCn5D02_QqBOdAbS5ByFDLMEK3Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1akE0GNCn5D02_QqBOdAbS5ByFDLMEK3Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1akE0GNCn5D02_QqBOdAbS5ByFDLMEK3Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/14iq-DjsAo7TPN2N7gJQNRne9TpGG5B25/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/14iq-DjsAo7TPN2N7gJQNRne9TpGG5B25/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/14iq-DjsAo7TPN2N7gJQNRne9TpGG5B25/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1Vn4iboldzo0JuCHuazXQWYQ_rArMPPHm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1Vn4iboldzo0JuCHuazXQWYQ_rArMPPHm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1Vn4iboldzo0JuCHuazXQWYQ_rArMPPHm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/11bxrfBfehOEBh8PHcWj-6s-WE6FZXzYt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/11bxrfBfehOEBh8PHcWj-6s-WE6FZXzYt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/11bxrfBfehOEBh8PHcWj-6s-WE6FZXzYt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
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025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Khám phá về chuông 

gió/ trống hội

https://drive.g

oogle.com/file/
x 1

Quan sát 1 số loại 

chuông gió/ trống hội

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát, đo kích thước 

ống chuông gió/ trống 

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

E2,3: Khám phá cành 

đào/ Pháo giấy/ hoạt 

động trong ngày tết x

1

Khám phá đồ 

chơi lớp học

E,2,3Khám phá, chất 

liệu có ánh sáng 

xuyên qua

x 1

Quan sát trò chuyện 

về(Lực hút đẩy, Chai 

lọ nhựa chìm nổi; 

Dây buộc..)                

x 1

Trò chuyện về các 

loại giấy: giấy dầy, 

mỏng, thấm nước - 

không thấm nước…

x 1

Chuông gió

NDCT

100

Biết được mối 

liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm 

cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ 

dùng/ đồ chơi 

quen thuộc

NDCT

Mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với 

cách sử dụng 

của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

quen thuộc

99
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https://drive.google.com/file/d/1TXw3ZhOgL8EoNZuW3k_j5w_IdRHqJyI8/view?usp=drive_link%20/
https://drive.google.com/file/d/1TXw3ZhOgL8EoNZuW3k_j5w_IdRHqJyI8/view?usp=drive_link%20/
https://docs.google.com/document/d/1x99GLRiiDL6ugAhkM3uL-Y_SGjcfvJf0/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1x99GLRiiDL6ugAhkM3uL-Y_SGjcfvJf0/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true%20/
https://docs.google.com/document/d/1qCVKUZjNoMDsSE3q7seuGbtfZEU5VG8Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true/
https://docs.google.com/document/d/1qCVKUZjNoMDsSE3q7seuGbtfZEU5VG8Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true/
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Xem video về các 

loại nguyên vật liệu 

tái chế và không tái 

x 1

E1: Trò chuyện về 

đèn lồng
x 1

- Quan sát, trò 

chuyện về các loại đồ 

chơi  học tập và đặc 

điểm của chúng

x 1

- Quan sát, trò 

chuyện về các loại đồ 

chơi  và đặc điểm của 

chúng                      

x 1

Trò chơi; Phân loại 

đồ dùng đồ chơi 

trong lớp học theo 

2,3 dấu hiệu

x 1

100

Biết được mối 

liên hệ đơn giản 

giữa đặc điểm 

cấu tạo với cách 

sử dụng của đồ 

dùng/ đồ chơi 

quen thuộc

NDCT

Mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với 

cách sử dụng 

của đồ chơi/đồ 

dùng quen thuộc

101

Biết so sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau của 

2-3 đồ dùng, đồ 

chơi

NDCT

So sánh sự khác 

nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ 

dùng, đồ chơi 

trong trường, lớp 

MN
45
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chơi; Phân loại 

đồ dùng đồ chơi 

trong trường MN 

theo 2,3 dấu hiệu

x 1

So sánh sự khác 

nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ 

dùng, đồ chơi 

trong trường gia 

đình

Trẻ quan sát so sánh, 

nhận ra sự khác và 

giống nhau qua một 

số đặc điểm đặc 

trưng của 2,3 đồ dùng 

đồ chơi trong gia 

x 1

Phân loại đồ 

dùng, đồ chơi 

trong trường 

MN theo 2-3 dấu 

hiệu về chất liệu 

Dạy trẻ: Quan sát, so 

sánh và thực hành 

phân loại đồ chơi 

trong trường mầm 

non theo 2-3 dấu hiệu

x 1

Phân loại đồ 

dùng, đồ chơi 

trong gia đình 

theo 2-3 dấu 

Quan sát, so sánh và 

thực hành phân loại 

các kiểu nhà 

https://youtu.be/0OhSi9wLtncs x 1

Phân loại đối 

tượng theo dấu 

hiệu nổi bật

Phân loại rác thải : 

Quan sát video và trò 

chuyện về tác hại của 

rác với môi trường                    

- TC: Phân loại rác và 

nhận biết rác tái chế 

được và không tái 

x 1

101

Biết so sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau của 

2-3 đồ dùng, đồ 

chơi

NDCT

So sánh sự khác 

nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ 

dùng, đồ chơi 

trong trường, lớp 

MN

102

Biết phân loại 

đồ dùng, đồ 

chơi theo 2-3 

dấu hiệu về chất 

liệu và công 

dụng

NDCT 46

https://youtu.be/0OhSi9wLtnc


A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

5E: Khám phá con 

cua/ con ctoom, con 

cá

x 1

E2,3: Khám phá chất 

liệu làm ông già noel( 

Chất liệu làm quả cầu 

tuyết, Nguyên vật 

x 1

E2,3: Khám phá 

nguyên vật liệu rơi 

trong nước/ Đồ dùng 

dụng cụ dùng trang 

x 1

Dạy trẻ:  phân loại đồ 

dùng nghề y theo 2-3 

dấu hiệu

- Nối đồ dùng đúng 

x 1

Dạy trẻ:  phân loại đồ 

dùng các ngành nghề 

theo 2-3 dấu hiệu

- Nối đồ dùng đúng 

nghề

x 1

x 1

102

Biết phân loại 

đồ dùng, đồ 

chơi theo 2-3 

dấu hiệu về chất 

liệu và công 

dụng

NDCT

Phân loại đồ 

dùng của các 

nghành nghề 

theo 2-3 dấu 

hiệu về chất liệu 

và công dụng

* Phương tiện giao 

thông

47
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

5E: Khám phá một số 

ô tô ( Một số luật lệ 

giao thông đường bộ;  

Mũ bảo hiểm)

x 1

Quan sát xe đạp
 

https://docs.goo
x 1

Quan sát xe máy
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát ô tô con
  

https://docs.goo
x 1

Quan sát xe đạp điện
   

https://docs.goo
x 1

Quan sát xe tải

   

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Dạy trẻ: Đặc điểm, 

công dụng của một số 

PTGT đường thủy và 

phân loại theo 2 - 3 

dấu hiệu

x 1

Dạy trẻ: Đặc điểm, 

công dụng của một số 

PTGT đường hàng 

không và phân loại 

theo 2 - 3 dấu hiệu

- Nối PTGT với MT 

x 1

103

Biết đặc điểm, 

công dụng của 

một số PTGT 

và phân loại 

theo 2 - 3 dấu 

hiệu

NDC

T

Đặc điểm, công 

dụng của một số 

PTGT và phân 

loại theo 2 - 3 

dấu hiệu

48
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m 

phá 

chất Trò chơi: Bé phân 

loại giỏi. Trẻ so sánh, 

phân loại quả theo 2-

3 dấu hiệu

x 1

 Trẻ so sánh, phân 

loại cây, rau, củ quả, 

hoa.. theo 2-3 dấu 

hiệu
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e/T6wpUxeFEK

A

s x 1
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quan sát, phán 
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Trò chơi phân loại 
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của các con vật

x 1
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Xem video, trò 

chuyện về mùa xuân

https://youtu.

be/Aw1sMO

WtB1Y

s

x
1

- Quan sát, trò 

chuyện cảm nhận đặc 

điểm của mùa thu 

x 1

- Quan sát, trò 

chuyện cảm nhận đặc 

điểm của mùa thu và 

sự ảnh hưởng của 

thời tiết tới sinh hoạt 

x 1

- Quan sát bầu trời 

thời tiết mùa thu

x 1

Trò chuyện, cho trẻ 

cảm nhận đặc điểm 

của mùa đông và sự 

ảnh hưởng của mùa 

đông tới sinh hoạt 

của con người

x 1

Trò chuyện, cho trẻ 

cảm nhận đặc điểm 

của mùa đông và sự 

ảnh hưởng của mùa 

đông tới sinh hoạt 

của con người
x

1

NDCT

Thời tiết thay 

đổi theo mùa  và 

ảnh hưởng tới 

sinh hoạt của 

con người

112

Biết thời tiết 

thay đổi theo 

mùa và thứ tự 

các mùa trong 

năm

54
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Mạng hoạt động chủ đề

Quán sát bầu trời thòi 

tiết mùa hè

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Thời tiết thay đổi 

theo mùa  và ảnh 

hưởng tới sinh hoạt 

của con người

x 1

113

Biết được ảnh 

hưởng của thời 

tiết đến sinh 

Quan sát, trò chuyện 

sự thay đổi trong sinh 

hoạt của con người 

x 1

114

Biết được ảnh 

hưởng của thời 

tiết đến  sự thay 

đổi của con vật 

Quan sát, trò chuyện 

sự thay đổi  của con 

vật theo mùa x

1

Quan sát kính lúp
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Nhận biết sự khác nhau 

của 1 số loại kính lúp

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát lá cây bằng 

kính lúp

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát sỏi bằng kính 

lúp

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát SVHT bé 

thích bằng kính lúp

 

https://docs.goo
a x 1

Tìm hiểu về bong bóng 

xà phòng/ nước rửa 

 

https://docs.goo
x 1

Quan sát một số loại 

bong bóng xà phòng/ 

   

https://docs.goo
x 1
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Dự đoán được 

một số sự vật 

hiện tượng  đơn 

giản sắp xảy ra

NDCT

NDCT

Thời tiết thay 

đổi theo mùa  và 

ảnh hưởng tới 

sinh hoạt của 

con người

112

Biết thời tiết 

thay đổi theo 

mùa và thứ tự 

các mùa trong 

năm
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https://docs.google.com/document/d/1S4TlSze40kiAmsG1U5zmWxXV9reXCJi4/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S4TlSze40kiAmsG1U5zmWxXV9reXCJi4/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18qpmxOiB7uMFVuQ_JC4O9AF6WBr4jAlW/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18qpmxOiB7uMFVuQ_JC4O9AF6WBr4jAlW/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G7fbNImIed5uKfOs-_R8dbTXfdOEBrp-/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G7fbNImIed5uKfOs-_R8dbTXfdOEBrp-/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZKa4w6t-2VhYP-EEv5_vNxRHb39SMMFm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZKa4w6t-2VhYP-EEv5_vNxRHb39SMMFm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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L
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Tìm hiểu nguyên vật 

liệu làm bong bóng xà 

phòng/  nước rửa chén 

thần kì

  

https://docs.goo

gle.com/docum

ent/d/1lB4f98o

x 1

Thí nghiệm con rắn 7 

màu từ xà phòng/Tạo 

https://www.y

outube.com/w
x 1

Bóng xà phòng bay/ Thí 

nghiệm dầu ăn, nước 

rửa chén

              

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Thí nghiệm trứng chìm 

trứng nổi

https://youtu.b

e/i93goz0Zrdc?

si=jJqD_oPFP2g

x 1

Quả trứng biết đứng

https://youtu.b

e/rvhUnCL_tYU

?si=G8B_sR0sd

x 1

Phân biệt trứng sống- 

chín

https://youtu.b

e/RVa1febZb9

w?si=71V8Wgd

x 1

Thí nghiệm trứng chui 

vào chai

 

https://youtu.be

/dM20bJvQwL

x 1

Thí nghiệm trứng đổi 

màu

  

         
x 1

Quan sát C xủi trong 

nước

https://youtu.b

e/RfoyHFPnnu
x 1

Viên xủi sắc màu
 

https://youtu.be
x 1

Thí nghiệm pháo hoa 

nở trong nước

 

https://youtu.be
x 1

Thí nghiệm viên xủi 

trong nhiệt độ nước 

  

https://youtu.be
x 1

BC
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Dự đoán được 

một số sự vật 

hiện tượng  đơn 

giản sắp xảy ra

Thời tiết thay 

đổi theo mùa  và 

ảnh hưởng tới 

sinh hoạt của 

con người
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https://www.youtube.com/watch?v=juKgHB8ElI0%20%20%20%20/
https://www.youtube.com/watch?v=juKgHB8ElI0%20%20%20%20/
https://youtu.be/i93goz0Zrdc?si=jJqD_oPFP2gjtVK4
https://youtu.be/i93goz0Zrdc?si=jJqD_oPFP2gjtVK4
https://youtu.be/i93goz0Zrdc?si=jJqD_oPFP2gjtVK4
https://youtu.be/rvhUnCL_tYU?si=G8B_sR0sdBSx8kKK
https://youtu.be/rvhUnCL_tYU?si=G8B_sR0sdBSx8kKK
https://youtu.be/rvhUnCL_tYU?si=G8B_sR0sdBSx8kKK
https://youtu.be/RVa1febZb9w?si=71V8WgdWxXk1OXX6
https://youtu.be/RVa1febZb9w?si=71V8WgdWxXk1OXX6
https://youtu.be/RVa1febZb9w?si=71V8WgdWxXk1OXX6
https://youtu.be/RfoyHFPnnuU?si=ad9MYgDgQfdLoLAh
https://youtu.be/RfoyHFPnnuU?si=ad9MYgDgQfdLoLAh
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L
Mạng hoạt động chủ đề

Đèn dung nham

      

https://youtu.be

/6dkTlQOPXB

x 1

Đo bóng nắng ngày thứ 

1

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Đo bóng nắng ngày thứ 

2

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Gương phản chiếu ánh 

nắng

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Năng kính sắc màu

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát phản ứng của 

backing soda

https://youtu.b

e/ol78NRvp5-

M?si=6bMPTAs

x 1

Chanh sủi bọt

 

https://youtu.b

e/0yW4zwf7q2

x 1

Thí nghiệm thổi bóng 

bằng Bacsking soda

   

https://youtu.b

e/dHhVKMYKR

x 1

Thí nghiệm sự phun 

trào của backing sô đa

 

https://youtu.b

e/KU3L3kA-

x 1

Thí nghiệm kem cầu 

vống

    

https://youtu.be

/LeeZodHhBW

x 1

Thí nghiệm núi lửa 

phun trào

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1fMY1

x 1

Thí nghiệm bãi biển 

mini

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1CQBE

x 1

BC
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Dự đoán được 

một số sự vật 

hiện tượng  đơn 

giản sắp xảy ra

Bé với thí 

nghiệm nhỏ

Thời tiết thay 

đổi theo mùa  và 

ảnh hưởng tới 

sinh hoạt của 

con người

Thí nghiệm với 

backingsoda

57

https://youtu.be/ol78NRvp5-M?si=6bMPTAsWCCYKQ85T
https://youtu.be/ol78NRvp5-M?si=6bMPTAsWCCYKQ85T
https://youtu.be/ol78NRvp5-M?si=6bMPTAsWCCYKQ85T
https://docs.google.com/document/d/1fMY1kS6061Dmnn7PSbHppC4rjyFlEKnh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fMY1kS6061Dmnn7PSbHppC4rjyFlEKnh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fMY1kS6061Dmnn7PSbHppC4rjyFlEKnh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CQBEopVDsMnl-1eCXoQ2BQ4ntPpLdpyK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CQBEopVDsMnl-1eCXoQ2BQ4ntPpLdpyK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CQBEopVDsMnl-1eCXoQ2BQ4ntPpLdpyK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Cơn mưa cầu vồng

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1hCmL

x 1

Âm thanh kì diệu

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1EHgA

x 1

Trứng chui vào chai

https://youtu.b

e/rQhhxw3X4a

o?si=sHNWF8a

s x 1

x 1

117

Nhận ra sự khác 

nhau giữa ngày 

và đêm, mặt 

trời, mặt trăng

NDCT

Sự khác nhau 

giữa ngày và 

đêm, mặt trời, 

mặt trăng

Dạy trẻ nhận biết sự 

khác nhau giữa ngày 

và đêm, mặt trời, mặt 

trăng

https://youtu.be/T1DqAsLHcx4s x 1

* x 1

Khám phá nước
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Sự dâng lên của nước
  

https://docs.goo
x 1

Đong - đo nước
   

https://docs.goo
x 1

Nước sạch- nước bẩn
  

https://docs.goo
x 1

Máy lọc nước mini
       

https://docs.goo
x 1

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

*Nước

NDCT

Biết các nguồn 

nước trong môi 

trường sống. 

Ích lợi của nước 

với đời sống 

con người con 

vật và cây. Một 

số đặc điểm, 

tính chất của 

nước và hiểu 

được nguyên 

nhân gây ô 

nhiễm nguồn 

nước và cách 

bảo vệ nguồn 

nước

Quán sát tìm 

hiểu về nước

BC

116

Dự đoán được 

một số sự vật 

hiện tượng  đơn 

giản sắp xảy ra

Bé với thí 

nghiệm nhỏ

118 58

https://docs.google.com/document/d/1hCmLsyq3nNIxgCXhHfF8RIrZu9OEvz2H/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hCmLsyq3nNIxgCXhHfF8RIrZu9OEvz2H/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hCmLsyq3nNIxgCXhHfF8RIrZu9OEvz2H/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EHgAA7Tc7E7H4d3dAavJhf0MGjs5pGAp/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EHgAA7Tc7E7H4d3dAavJhf0MGjs5pGAp/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EHgAA7Tc7E7H4d3dAavJhf0MGjs5pGAp/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/rQhhxw3X4ao?si=sHNWF8aGctJeugw3
https://youtu.be/rQhhxw3X4ao?si=sHNWF8aGctJeugw3
https://youtu.be/rQhhxw3X4ao?si=sHNWF8aGctJeugw3
https://docs.google.com/document/d/1c2rVp57u54fYhP74VecL8SP3kuNzMrq6/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c2rVp57u54fYhP74VecL8SP3kuNzMrq6/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Ích lợi của nước 

với đời sống con 

người, nguyên 

nhân và cách 

E2,3: Khám phá 

NVL làm: Chong 

chóng/ Lều cắm trại/ 

Chuông gió

x 1

Thí nghiemj biến nước 

thành đá

https://www.y

outube.com/w
x 1

Thí nghieệm giấy thấm 

nước và không thấm 

 

https://www.yo
x 1

Thí nghiệm tan và 

không tan trong nước

  

https://www.yo
x 1

Thổi bóng trong cốc 

nước

 

https://drive.go
x 1

Thí nghiệm dòng chảy 

của nước

                                                                         

https://www.y
x 1

Ích lợi của nước 

với đời sống cây

Trò chuyện, xem 

video,thí nghiệm về 

ích lợi của nước đối 

với cây

x 1

Một số đặc 

điểm, tính chất 

của nước

5E: Khám phá nước 

sạch- nước bẩn/ Chất 

tan và không tan 

a x 1

* * 0

Gió có từ đâu

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

NDCT

Biết các nguồn 

nước trong môi 

trường sống. 

Ích lợi của nước 

với đời sống 

con người con 

vật và cây. Một 

số đặc điểm, 

tính chất của 

nước và hiểu 

được nguyên 

nhân gây ô 

nhiễm nguồn 

nước và cách 

bảo vệ nguồn 

nước

Thí nghiệm với 

nước

119

Có một số hiểu 

biết về các 

nguồn ánh sáng, 

gió và cách sử 

dụng hợp lý

Quan sát gió- 

cánh gió

* Không khí, ánh sáng

118

59

https://www.youtube.com/watch?v=2iMIPchaZww
https://www.youtube.com/watch?v=2iMIPchaZww
https://www.youtube.com/watch?v=YSPTLP-RJgE
https://www.youtube.com/watch?v=YSPTLP-RJgE
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát hướng gió
https://drive.g

oogle.com/file
x 1

Quan sát đồ chơi tạo 

gió

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1Hc-c5vrnsFr-

x 1

Tung dù

https://cdn2.m

e-

qr.com/mp4/2

x 1

Quan sát gió qua thổi 

cốc

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1hy_sE

x 1

ĐP

Các nguồn ánh 

sáng và cách sử 

dụng tiết kiệm, 

hiệu quả

Dạy trẻ khám phá ánh 

sáng

https://youtu.b

e/bYIhtesFFR8
x 1

Trò chuyện về tác 

dụng của điện và điện 

có từ đâu

x 1

Quan sát, trò chuyện 

và thực hành bé tiết 

kiệm điện 

x 1

121

Có một số hiểu 

biết về không 

khí và sự cần 

thiết của nó với 

con vật

Không khí và sự 

cần thiết của nó 

với con vật

Quan sát, trò chuyện 

tác dụng của không 

khí đối với con vật

s x 1

120
Có một số hiểu 

biết về điện
ĐP Bé tiết kiệm điện 

119

Có một số hiểu 

biết về các 

nguồn ánh sáng, 

gió và cách sử 

dụng hợp lý

Quan sát gió- 

cánh gió

60

https://cdn2.me-qr.com/mp4/21651003.mp4
https://cdn2.me-qr.com/mp4/21651003.mp4
https://cdn2.me-qr.com/mp4/21651003.mp4
https://docs.google.com/document/d/1hy_sEgHf-EKZqba48-dINamFB5QEzdDc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hy_sEgHf-EKZqba48-dINamFB5QEzdDc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hy_sEgHf-EKZqba48-dINamFB5QEzdDc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/bYIhtesFFR8
https://youtu.be/bYIhtesFFR8
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

122

Có một số hiểu 

biết về không 

khí và sự cần 

thiết của nó với 

Không khí và sự 

cần thiết của nó 

với  cây

Quan sát, trò chuyện 

tác dụng của không 

khí đối với cây

s x 1

123

Có một số hiểu 

biết về không 

khí và sự cần 

thiết của nó với 

cuộc sống con 

NDCT

Không khí và sự 

cần thiết của nó 

với cuộc sống 

con người

Dạy trẻ: Khám phá 

không khí

https://youtu.b

e/WdnZs1UhF

QQ

s x 1

* 0

Quan sát sỏi
  

https://docs.goo
 x 1

Quan sát nhận biết tính 

chất của sỏi

  

https://docs.goo
 x 1

So sánh sự giống và 

khác nhau của sỏi

  

https://docs.goo
 x 1

Tranh sỏi
https://docs.go

ogle.com/docu
 x 1

Quan sát mô hình xếp 

từ sỏi và thực hành xếp

  

https://docs.goo
 x 1

Quan sát cát khô- ướt
 

https://docs.goo
 x 1

Quan sát một sô tạo 

hình công trình trên cát

https://docs.go

ogle.com/docu
 x 1

Quan sát sự thay đội 

của cát khi phun nước

 

https://docs.goo
 x 1

Quán sát và thực hiện 

tạo hình trên cát

 

https://docs.goo
 x 1

0

124

Biết đặc điểm, 

tính chất của 

một số đất, đá, 

cát, sỏi

NDCT

* Đất, đá, cát, sỏi

Quan sát những 

viên gạch

Bé với những 

viên sỏi

Xây dựng công 

trình trên cát

61

https://youtu.be/WdnZs1UhFQQ
https://youtu.be/WdnZs1UhFQQ
https://youtu.be/WdnZs1UhFQQ
https://docs.google.com/document/d/1lFKKWYw5pGggOHiwJFJTUzGTrKI4m_lF/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lFKKWYw5pGggOHiwJFJTUzGTrKI4m_lF/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HY7kLzNr0uGE8qDR4WfUUYZ_UGOisn_-/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HY7kLzNr0uGE8qDR4WfUUYZ_UGOisn_-/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát một số viên 

gạch

  

https://docs.go
 x 1

Quan sát so sánh 2 loại 

gạch

https://docs.go

ogle.com/docu
 x 1

Quán sát và đo những 

viên gạch

https://docs.go

ogle.com/docu
 x 1

Thực hành làm xưởng 

sản xuất gạch

 

https://docs.go
 x 1

Bác thợ xây xây nhà
https://docs.go

ogle.com/docu
 x 1

* * * * 0

125

Thực hiện 1 số 

thao tác cơ bản 

với máy tính

ĐP

Một số thao tác 

cơ bản với máy 

tính: tắt, mở, di 

chuyển chuột, 

kích chuột , mở 

Trò chuyện, thực 

hành một số thao tác 

cơ bản với máy tính, 

tắt, mở, di chuyển 

chuột và kích chuột, 

x 1

Trẻ biết thao tác và 

kể chuyện theo tranh 

trên máy tính

x 1

Trò chơi: Bé chơi với 

máy tính
x 1

* * * * * * * * * * * 0

124

Biết đặc điểm, 

tính chất của 

một số đất, đá, 

cát, sỏi

NDCT

126

Chủ động tương 

tác với các bài 

giảng 

Elearning/ phần 

mềm trò chơi 

trên máy tính

ĐP

Chơi phần mềm 

trò chơi/ bài 

giảng Elearning 

trên máy tính

Quan sát những 

viên gạch

5. Công nghệ

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

62

https://docs.google.com/document/d/13kqKbI2LtgnYq9cxRH4ow89HGKu0mApf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13kqKbI2LtgnYq9cxRH4ow89HGKu0mApf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/188z8_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp8wuIFK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/188z8_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp8wuIFK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m9fi4KbX2CG3Xu-5jF3PRCd6P6LEZB0G/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m9fi4KbX2CG3Xu-5jF3PRCd6P6LEZB0G/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

* * * * * * * * * * * 0

Dạy trẻ:  Đếm  xuôi, 

đếm ngược trong 

phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng.

x 1

Trò chơi bé đếm giỏi: 

Đếm  xuôi, đếm 

ngược trong phạm vi 

10 và đếm theo khả 

x 1

Trò chơi bé đếm giỏi: 

Đếm xuôi trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng.

x 1

Trò chơi bé đếm giỏi: 

Đếm ngược trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng. x

1

Trò chơi bé đếm giỏi: 

Đếm xuôi, đếm ngược 

trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng.

x 1

Tạo nhóm có số 

lượng trong phạm vi 

6, nhận biết số 6

https://youtu.be/h4Ue8Id1qXQs x 1

128

Nhận biết các 

con số từ 5 - 10 

và sử dụng các 

số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự

KQMĐ

Các chữ số, số 

lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 

10

127

Biết đếm trong 

phạm vi 10 và 

đếm theo khả 

năng

KQMĐ

Đếm trong phạm 

vi 10, đếm xuôi , 

đếm ngược 

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

63

https://youtu.be/h4Ue8Id1qXQ
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dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 
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sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Đếm đến 7, Tạo 

nhóm có số lượng 

trong phạm vi 7, nhận 

biết số 7

https://youtu.b

e/_wJx4TovZKI
s x 1

Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 8, nhận 

biết số 8

https://youtu.be/DWMXnhox0bcs x 1

Đếm đến 9 tạo nhóm có 

số lượng trong phạm vi 

9 nhận biết số 9

https://youtu.b

e/9eyAnbApBt

g

s x 1

Nhận biết về ngày sinh 

nhật Bác
x 1

Tạo nhóm có số lượng 

trong phạm vi 10, nhận 

biết số 10

https://youtu.b

e/8p7pHBNhsX

c

s x 1

Thêm bớt so sánh 

trong phạm vi 6

https://youtu.b

e/mzbLgwVorG

8

x 1

128

Nhận biết các 

con số từ 5 - 10 

và sử dụng các 

số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự

KQMĐ

Các chữ số, số 

lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 

10

129

Có khả năng so 

sánh số lượng 

của ba nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 10 

bằng các cách 

khác nhau và 

nói được kết 

quả: bằng nhau, 

nhiều nhất, ít 

hơn, ít nhất

KQMĐ

So sánh số 

lượng của ba 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

bằng các cách 

khác nhau 

64

https://youtu.be/_wJx4TovZKI
https://youtu.be/_wJx4TovZKI
https://youtu.be/DWMXnhox0bc
https://youtu.be/9eyAnbApBtg
https://youtu.be/9eyAnbApBtg
https://youtu.be/9eyAnbApBtg
https://youtu.be/8p7pHBNhsXc
https://youtu.be/8p7pHBNhsXc
https://youtu.be/8p7pHBNhsXc
https://youtu.be/mzbLgwVorG8
https://youtu.be/mzbLgwVorG8
https://youtu.be/mzbLgwVorG8
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 7
https://youtu.be/LYsNU2Jb03Aa x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 8
https://youtu.be/LifSJbX7N0As x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 9

https://youtu.b

e/O83wjZGh_J

k

s x 1

Thêm bớt so sánh trong 

phạm vi 10

https://youtu.b

e/h6Ky3UUuKK

E

s x 1

Số 6 (T3)

Chia đôi số lượng 

trong pham vi 6

https://youtu.b

e/it7aTu6vh3k
x 1

129

Có khả năng so 

sánh số lượng 

của ba nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 10 

bằng các cách 

khác nhau và 

nói được kết 

quả: bằng nhau, 

nhiều nhất, ít 

hơn, ít nhất

KQMĐ

So sánh số 

lượng của ba 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

bằng các cách 

khác nhau 

130

Biết tách,gộp 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh 

số lượng nói kết 

quả

KQMĐ

Biết tách,gộp 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh 

số lượng nói kết 

quả

65

https://youtu.be/LYsNU2Jb03A
https://youtu.be/O83wjZGh_Jk
https://youtu.be/O83wjZGh_Jk
https://youtu.be/O83wjZGh_Jk
https://youtu.be/h6Ky3UUuKKE
https://youtu.be/h6Ky3UUuKKE
https://youtu.be/h6Ky3UUuKKE
https://youtu.be/it7aTu6vh3k
https://youtu.be/it7aTu6vh3k
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Mạng hoạt động chủ đề

Số 7 (T3)

Chia đôi số lượng 

trong pham vi 7

https://youtu.be/faz10I4er1As x 1

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 7 bàng 

nhiều cách

s x 1

Biết tách,gộp các 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 8 thành 2 

nhóm 

https://youtu.b

e/89FpO4nunB

w

s x 1

Biết tách,gộp các 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 9 thành 2 

nhóm , đếm và so 

sánh số lượng nói kết 

https://youtu.be/8sTX7n8FWsgs x 1

Biết tách,gộp các 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 thành 2 

nhóm 

https://youtu.b

e/e8uEWCjU3R

0

s x 1

130

Biết tách,gộp 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh 

số lượng nói kết 

quả

KQMĐ

Biết tách,gộp 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

thành 2 nhóm , 

đếm và so sánh 

số lượng nói kết 

quả

66

https://youtu.be/faz10I4er1A
https://youtu.be/89FpO4nunBw
https://youtu.be/89FpO4nunBw
https://youtu.be/89FpO4nunBw
https://youtu.be/e8uEWCjU3R0
https://youtu.be/e8uEWCjU3R0
https://youtu.be/e8uEWCjU3R0
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L
Mạng hoạt động chủ đề

- Trò chuyện nhận 

biết ý nghĩa các con 

số trong cuộc sống 

hàng ngày

Trò chơi: ghép số 

nhà, số ĐT, số 

https://youtu.be/HnxqVmnywlIs x 1

- Quan sát tranh về 

các tình huống để gọi 

đến những số thích 

hợp (113, 115, 114)

- Nối tình huống phù 

hợp với số 113, 114, 

x 1

Quan sát, trò chuyện , 

nhận biết ý nghĩa các 

con số khi tham gia 

giao thông

Trò chơi: Ghép số 

làm biển số xe

x 1

Nhận biết ý 

nghĩa các con số 

được sử dụng  

trong cuộc sống 

hàng ngày: Số 

nhà, số điện 

Dạy trẻ nhận biết ý 

nghĩa các con số( số 

tuổi, ngày sinh nhật 

của mình, của bạn)                                        

x 1

131

Có khả năng 

nhận biết ý 

nghĩa các con 

số được sử 

dụng trong cuộc 

sống hằng ngày

KQMĐ

Nhận biết ý 

nghĩa các con số 

được sử dụng  

trong tham gia 

giao thông: biển 

số xe, số thự tự 

ghế ngồi, số vé..

67

https://youtu.be/HnxqVmnywlI
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát, trò chuyện 

và nhận biết được giá 

trị của đồng tiền Việt 

Nam

x 1

Quan sát, trò chuyện 

cách sử dụng Tiền
x 1

* * 0

Trò chơi ghép các 

cách đôi tương ứng 

theo mối liên quan

x 1

Ghép thành cặp 

những đối tượng có 

mối liên quan

s x 1

* * * * * 0

Dạy trẻ So sánh, phát 

hiện quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo quy 

tắc  (ABCD)

https://youtu.be/DaNqvLi9TPos x 1

132

Nhận biết được 

mục đích của 

tiền trong cuộc 

sống (để mua 

thức ăn, đồ 

chơi,…)

ĐP

Làm quen về 

đồng tiền Việt 

Nam

134

Nhận ra được 

quy tắc sắp xếp 

của 4 đối tượng 

(ABCD, 

AABB, ABBA) 

và tiếp tục thực 

hiện sao chép 

lại 

KQMĐ Xếp theo logich

133

Biết ghép thành 

cặp những đối 

tượng có mối 

liên quan

NDCT

Ghép thành cặp 

những đối tượng 

có mối liên quan

3. Sắp xếp theo quy tắc

2. Xếp tương ứng

68

https://youtu.be/DaNqvLi9TPo
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Mạng nội dung 
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chú 
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điều 

chỉn
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy trẻ So sánh, phát 

hiện quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo quy 

tắc  (AAB, ABB, 

x 1

Dạy trẻ So sánh, phát 

hiện quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo quy 

tắc ( ABBA)

x 1

Trẻ quan sát, thảo 

luận thống nhất quy 

tắc xếp logic theo ý 

thích

x 1

135

Biết tự sáng tạo 

ra mẫu sắp xếp 

và tiếp tục sắp 

xếp các con vật

Biết tự sáng tạo ra 

mẫu sắp xếp và tiếp 

tục sắp xếp các con 

vật

x 1

136

Biết tự sáng tạo 

ra mẫu sắp xếp 

và tiếp tục sắp 

Thực hành sắp xếp 

theo ý thích PTGT
x 1

137

Biết tự sáng tạo 

ra mẫu sắp xếp 

và tiếp tục sắp 

xếp trang phục, 

Thực hành sắp xếp 

theo ý thích trang 

phục, đồ dùng lớp 1

x 1

* * * * * * * * * * 04. So sánh , đo lường

134

Nhận ra được 

quy tắc sắp xếp 

của 4 đối tượng 

(ABCD, 

AABB, ABBA) 

và tiếp tục thực 

hiện sao chép 

lại 

KQMĐ Xếp theo logich

KQMĐ Xếp theo ý thích

69
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CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Đo độ dài một 

vật bằng các đơn 

vị đo khác nhau

Dạy trẻ đo độ dài một 

vật bằng các đơn vị 

đo khác nhau

https://youtu.be/U11tTBhUCbIs x 1

Đo độ dài các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo

Đo độ dài các vật 

bằng 1 đơn vị đo,  so 

sánh và diễn đạt kết 

quả đo

https://youtu.be/gix3YG6MRs8s x 1

Đo dung tích các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo

Đo dung tích các vật, 

so sánh và diễn đạt 

kết quả đo

x 1

Đo lường: dài-

ngăn của các đối 

tượng

So sánh chiều dài của 

3 đối tượng
x 1

Đo lường:  rộng - 

hẹp,  của các đối 

tượng

So sánh chiều rộng 

của 3 đối tượng
x 1

Đo lường: cao - 

thấp,  của các 

đối tượng

So sánh chiều cao 

của 3 đối tượng
x 1

Đo nhà, đo robot, đo 

chiều dài dây điện 

thoại, đo chiều cao 

của trẻ, đo các loại 

bưu thiếp…

x 1

139

Sử dụng được 

một số dụng cụ 

để đo, đong và 

so sánh, nói kết 

quả 

Quan sát cây 

xanh

138

Sử dụng được 

một số dụng cụ 

để đo, đong và 

so sánh, nói kết 

quả (3 đối 

tượng)

BC

TLHD

70
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Sử dụng được một số 

dụng cụ để đo, đong 

và so sánh, nói kết 

x 1

Quan sát cây xanh

https://docs.g

oogle.com/doc

ument/d/1Ini5

x 1

Quan sát tán lá

 

https://docs.go

ogle.com/docu

x 1

Quan sát- đo kích 

thước của cây

https://docs.g

oogle.com/doc

ument/d/1_Ic

x 1

Quan sát rễ cây

 

https://docs.go

ogle.com/docu

x 1

Quan sát và làm trâu từ 

lá cây

    

https://docs.go

ogle.com/docu

x 1

5. Hình dạng * * * * * * * * * * 0

Dạy trẻ : Nhận biết, 

gọi tên khối cầu, khối 

trụ và nhận dạng các 

khối hình đó trong 

thực tế

- Lựa chọn và tô màu 

https://youtu.be/UdSH5FG0yhIs x 1

139

Sử dụng được 

một số dụng cụ 

để đo, đong và 

so sánh, nói kết 

quả 

Quan sát cây 

xanh

140

Gọi tên và chỉ 

ra được các 

điểm giống, 

khác nhau giữa 

hai khối cầu và 

khối trụ, khối 

vuông và khối 

chữ nhật

KQMĐ

Nhận biết, gọi 

tên khối cầu, 

khối trụ và nhận 

dạng các khối 

hình đó trong 

thực tế
71

https://docs.google.com/document/d/1Ini5deAM6hClKLJGHIfTP_MpOCC50_gK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ini5deAM6hClKLJGHIfTP_MpOCC50_gK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ini5deAM6hClKLJGHIfTP_MpOCC50_gK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_IcUQ2SeIdk0yQY3wazMnhThTHxge37q/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_IcUQ2SeIdk0yQY3wazMnhThTHxge37q/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_IcUQ2SeIdk0yQY3wazMnhThTHxge37q/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy trẻ : Nhận biết, 

gọi tên khối vuông, 

khối chữ nhật 

https://youtu.be/t556cGqngHUs x 1

Quan sát, trò chuyện 

về các đồ chơi có 

dạng khối theo sự tư 

duy của trẻ

x 1

Quan sát, trò chuyện 

về các ngôi nhà có 

dạng khối theo sự tư 

duy của trẻ

x 1

Chắp ghép các hình 

tam giác thành hình 

vuông, chữ nhật theo 

yý thích về PTGT

x 1

Chắp ghép các hình 

tam giác thành hình 

vuông, chữ nhật theo 

yêu cầu

x 1

141

Có khả năng 

chắp ghép các 

hình hình học 

để tạo thành các 

hình mới theo ý 

thích và theo 

yêu cầu

NDCT

Trẻ quan sát 

mẫu, thảo luận 

nhóm, thực hành 

chắp gép các 

dạng hình học 

theo yêu cầu.

140

Gọi tên và chỉ 

ra được các 

điểm giống, 

khác nhau giữa 

hai khối cầu và 

khối trụ, khối 

vuông và khối 

chữ nhật

KQMĐ

Nhận biết, gọi 

tên khối cầu, 

khối trụ và nhận 

dạng các khối 

hình đó trong 

thực tế

72
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Chắp ghép các hình 

bán nguyệt thành 

hình tròn

x 1

Chắp ghép các hình 

chữ nhật thành hình 

vuông

x 1

Chắp ghép các hình 

vuông thành hình chữ 

nhật Làm khu chăn 

nuôi..

x 1

Chắp ghép các hình 

vuông thành hình chữ 

nhật, hình tam giác 

thành các công trình 

xây dựng

x 1

Chắp ghép các hình 

vuông thành hình chữ 

nhật.. Doanh trại bộ 

dội…

x 1

Chắp ghép các 

hình hình học 

theo ý thích

Trò chơi: Bé sáng 

tạo. 
x 1

141

Có khả năng 

chắp ghép các 

hình hình học 

để tạo thành các 

hình mới theo ý 

thích và theo 

yêu cầu

NDCT

Trẻ quan sát 

mẫu, thảo luận 

nhóm, thực hành 

chắp gép các 

dạng hình học 

theo yêu cầu.
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chủ đề 
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chú 
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h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

142

Biết tạo ra một 

số hình học 

bằng các cách 

khác nhau

NDCT

Tạo ra một số 

hình học bằng 

các cách khác 

nhau

Trò chơi: Bé ghép 

giỏi
x 1

* * * * * 0

Xác định vị trí 

của đồ vật (phía 

trước- phía sau, 

phía trên - phía 

dưới, phía phải - 

phía trái) so với 

bản thân trẻ, với 

bạn khác, với 

Dạy trẻ: Xác định vị 

trí của đồ vật phía 

phải - phía trái so với 

người khác

https://youtu.be/S6C7UBTrJQks x 1

Xác định vị trí 

của đồ vật , phía 

phải - phía trái) 

so với bản thân 

trẻ, với bạn 

khác, với một 

vật nào đó làm 

Dạy trẻ: Xác định vị 

trí của đồ vật phía 

trên, phía dưới, phía 

trước, phía sau so với 

người khác.

x 1

143

Xác định được 

vị trí của đồ vật 

(phía trước- 

phía sau, phía 

trên - phía dưới, 

phía phải - phía 

trái) so với bản 

thân trẻ, với bạn 

khác, với một 

vật nào đó làm 

chuẩn

NDCT

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

74
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bé xem lịch hôm qua 

hôm nay và ngày mai
x 1

Nhận biết hôm qua , 

hôm nay và ngày mai
x 1

 

Dạy trẻ nhận biết 

hôm qua, hôm nay, 

ngày mai   

https://youtu.b

e/MM_Dd7p7

Mzo

x 1

 - Video về hôm nay, 

hôm qua, ngày mai 

Nối các HĐ phù hợp 

với thời gian

s x 1

145

Gọi được tên 

các ngày trong 

tuần, trên đốc 

lịch theo thứ tự

BC
Gọi tên các ngày 

trong tuần

Trò chơi gọi tên các 

ngày
https://youtu.be/_SXO8r3t-aos x 1

Quan sát đồng hồ cát
 

https://docs.goo
x 1

146

Nhận biết giờ 

đúng trên đồng 

hồ, điện thoại

144

Phân biệt  được 

hôm qua, hôm 

nay, ngày mai 

qua các sự kiện 

hàng ngày

BC

Nhận biết hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai

Đồng hồ cát

75

https://youtu.be/MM_Dd7p7Mzo
https://youtu.be/MM_Dd7p7Mzo
https://youtu.be/MM_Dd7p7Mzo
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát và đo kích 

thước đồng hồ cát

   

https://docs.goo
x 1

Quan sát dóng chảy của 

cát

 

https://docs.goo
x 1

Quan sát- ghi thời gian 

của đồng hồ cát

 

https://docs.goo
x 1

Đồng hồ cát tính giờ
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

ĐP Xem giờ đúng

Dạy trẻ: Xem giờ 

đúng

- Chọn đồng hồ chỉ 

giờ đúng

https://youtu.be/wGSPfJX6h50s x 1

147

Gọi được tên 

các tháng trong 

năm theo thứ tự

BC

Nhận biết các 

tháng trong năm 

theo thứ tự

Trò chơi : Nhận biết 

tháng
https://youtu.be/3l9I90BKkOws

x
1

148

Gọi được tên 

các mùa trong 

năm theo thứ tự

BC

Nhận biết các 

mùa trong năm 

theo thứ tự

Trò chơi: Nhận biết 

các mùa
https://youtu.be/XK7fX0mOSTUs x 1

C. Khám phá * * * * * * * 0

* * * * * * 0

Quan sát chai lọ nhựa 

tái chế

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát cây thủy canh 

trong chai lọ nhựa/ 

Quan sát 1 số hạt

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát điều kiện sống 

của cây trong chai lọ 

nhưa/ QS điều kiện 

  

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

146

Nhận biết giờ 

đúng trên đồng 

hồ, điện thoại

149

Nói được tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật và cách 

sử dụng đồ 

dùng đồ chơi từ 

nhiều nguyên 

vật liệu khác 

nhau

KQM

Đ

Nói được tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng 

đồ chơi từ 

nguyên vật liệu 

tái chế

Đồng hồ cát

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và 

cộng đồng

76

https://docs.google.com/document/d/1XJBh_-ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLiWHMMTI/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XJBh_-ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLiWHMMTI/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/XK7fX0mOSTU
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Mạng nội dung 

chủ đề 
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chú 

về sự 

điều 

chỉn
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát và đo kích 

thước chậu tái chế/ đo 

kích thước cây nảy 

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát và trồng cây 

trong chậu tái chế/ 

Quan sát và gieo hạt

       

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Nói được tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng 

Nói được tên gọi, đặc 

điểm nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng đồ 

chơi phù hợp với mùa 

x 1

150

Nói đầy đủ 

được họ và tên, 

ngày sinh, giới 

tính, đặc điểm 

bên ngoài, sở 

thích của bản 

KQMĐ
Bé tự giới thiệu 

về bản thân

Trò chuyện, tạo tình 

huống cho trẻ nói lên 

sở thích, đặc điểm,… 

của bản thân mình

x 1

150

Nói được tên, 

tuổi, giới tính, 

công việc hàng 

ngày của các 

thành viên trong 

gia đình; số 

điện thoại của 

gia đình, quy 

mô gia đình, 

KQMĐ

Thông tin về gia 

đình và các 

thành viên trong 

gia đình (tên, 

tuổi, sở thích, 

nghề nghiệp, địa 

chỉ, nhu cầu, số 

điện thoại…)

Trò chuyện về tên, 

tuổi, đặc điểm, sở 

thích của những 

người thân trong gia 

đình trẻ

- TÌm và nối sở thích 

của người thân cho 

phù hợp

https://youtu.be/iZn_Z90NG1Es x 1

149

Nói được tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật và cách 

sử dụng đồ 

dùng đồ chơi từ 

nhiều nguyên 

vật liệu khác 

nhau

KQM

Đ

Nói được tên 

gọi, đặc điểm 

nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng 

đồ chơi từ 

nguyên vật liệu 

tái chế

77

https://youtu.be/iZn_Z90NG1E
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

151

Biết được 

những đặc điểm 

nổi bật của 

trường/lớp mầm 

non; công việc 

của các cô bác 

Biết 

được 

những 

đặc 

điểm 

nổi bật 

Biết được những 

đặc điểm nổi bật 

của trường/lớp 

mầm non; công 

việc của các cô 

bác trong trường 

Biết được những đặc 

điểm nổi bật của 

trường/lớp mầm non; 

công việc của các cô 

bác trong trường khi 

được hỏi, trò chuyện

x 1

152

Nói được họ 

tên, đặc điểm, 

sở thích của các 

bạn, các hoạt 

động của trẻ ở 

trường khi được 

hỏi, trò chuyện

KQMĐ

Họ tên, đặc 

điểm, sở thích 

của các bạn, các 

hoạt động của 

trẻ ở trường

"Đặc điểm, sở thích 

của các bạn trong 

lớp":

- Cho trẻ quan sát, 

tham gia hoạt động 

cùng các bạn, từ đó 

trẻ nhận biết, gọi tên, 

biết những đặc điểm, 

x 1

153

Kể được một số 

địa điểm công 

cộng gần gũi 

nơi trẻ sống

BC

Một số địa điểm 

công cộng gần 

gũi 

xem video, trò 

chuyện về một số địa 

điểm công cộng gần 

gũi

x 1

* * * * * * 0

Tìm hiểu về nghề 

nuôi lợn đất tiên hội
x 1

154

Biết được một 

số nghề truyền 

thống của địa 

phương. Nói 

được đặc điểm 

và sự khác nhau 

của một số 

nghề. 

NDCT

Nghề truyền 

thống của địa 

phương. Đặc 

điểm và sự khác 

nhau của một số 

nghề. 

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở 

địa phương

78
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

nghề làm dép nhựa:                         

- Quan sát xem video 

làm dép nhựa. Trò 

chuyện về tên gọi, 

đặc điểm, ích lợi của 

đôi dép nhựa       - 

x 1

nghề làm dép nhựa:                         

Trò chuyện về tên 

gọi, đặc điểm, ích lợi 

của đôi dép nhựa       - 

Trải nghiệm đi dép 

x 1

Dạy trẻ tìm hiểu các 

nghề:  Nghề nông

- Nối dụng cụ, sản 

phẩm đúng nghề

https://youtu.be/s0LZi1E1anYs x 1

Quan sát rau trong 

vườn

  

https://docs.goo
x 1

Gieo hạt và theo dõi sự 

phát triển của cây

 

https://docs.goo
x 1

Quan sát cây nảy mầm 

từ hạt, củ, quả

  

https://docs.goo
x 1

Quan sát các điều kiện 

sống của cây

 

https://docs.goo
x 1

Bé quan sát rau lớn lên 

và chăm sóc

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

154

Biết được một 

số nghề truyền 

thống của địa 

phương. Nói 

được đặc điểm 

và sự khác nhau 

của một số 

nghề. 

NDCT

Nghề truyền 

thống của địa 

phương. Đặc 

điểm và sự khác 

nhau của một số 

nghề. 

79

https://youtu.be/s0LZi1E1anY
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CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy trẻ tìm hiểu các 

nghề: Nghề y
x 1

Dạy trẻ tìm hiểu các 

nghề: Nghề xây dựng

- Nối đồ dùng, sản 

phẩm đúng nghề

https://youtu.

be/v_-

WO0oIwEU

x 1

Dạy trẻ tìm hiểu, so 

sánh sự giống và 

khác nhau của 1 só 

nghề

x 1

Dạy trẻ nhận biết về 

sản phẩm của  nghề 

nông: lúa, rau.. và tác 

dụng của chúng

s x 1

* * 0

Dạy trẻ tìm hiểu về 

Tết Nguyên Đán x
1

 Cùng trẻ tìm hiểu về 

Tết trồng cây x
1

155

Kể được tên và 

hoạt động nổi 

bật của một số 

lễ hội, sự kiện 

văn hóa tại địa 

NDCT

Tên, đặc điểm 

nổi bật, Các hoạt 

động của Ngày 

Tết Nguyên 

Đán, Lễ hội, Tết 

154

Biết được một 

số nghề truyền 

thống của địa 

phương. Nói 

được đặc điểm 

và sự khác nhau 

của một số 

nghề. 

NDCT

Nghề truyền 

thống của địa 

phương. Đặc 

điểm và sự khác 

nhau của một số 

nghề. 

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

80

https://youtu.be/v_-WO0oIwEU
https://youtu.be/v_-WO0oIwEU
https://youtu.be/v_-WO0oIwEU
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

156

Kể được tên và 

nêu được một 

vài nét đặc 

trưng của danh 

lam, thắng 

NDCT

Tên và nét đặc 

trưng của danh 

lam, thắng cảnh, 

di tích lịch sử 

của quê hương, 

Dạy trẻ tìm hiểu về 

Núi voi

x

1

157

Nhận biết, gọi 

tên được món 

ăn đặc trung 

của quê hương 

An Lão (Chè 

ĐP

Thực hành trải 

nghiệm các món 

ăn đặc trưng của 

quê hương

 Trải nghiệm, làm các 

món ăn đặc trưng của 

quê hương
x

1

158

Nhận biết, phân 

biệt được Lá Cờ 

của 3-5 quốc 

gia

ĐP
Lá Cờ của 3-5 

quốc gia

Tìm hiểu về lá cờ 

Việt Nam
x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

E1: Trò chuyện ông 

già nôel( quả càu 

tuyết, cây thông noel)

x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát đồ dùng, sản 

phẩm của nghề xây 

x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát đồ dùng, sản 

phẩm của nghề y

x 1

A. Nghe hiểu lời nói

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN NGÔN NGỮ

159

Có khả năng 

nghe hiểu các 

từ khái quát, từ 

trái nghĩa

Nghe hiểu các từ 

khái quát (đồ 

dùng, đồ 

chơi,...), từ trái 

nghĩa (cao - 

thấp, ngắn - dài)

81
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Nghe hiểu các từ khái 

quát về đồ chơi từ 

nguyên liệu tái chế

x 1

Nghe hiểu các từ trái 

nghĩa về đồ chơi 

trung thu

x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát về Môi trường
x 1

Nghe hiểu các từ khái 

quát đồ dùng, dụng 

cụ của chú bộ đội

x 1

 Dạy trẻ nghe hiểu và 

làm quen, nói về 1 số 

con vật sống trong gia 

đình bằng 3- 4 câu liên 

x 1

Dạy trẻ nghe hiểu và 

làm quen, nói về 1 số 

con vật sống trong rừng 

bằng 3- 4 câu liên tiếp

x 1

Dạy trẻ nghe hiểu và 

làm quen, nói về 1 số 

con vật sống dưới nước 

bằng 3- 4 câu liên tiếp

x 1

159

Có khả năng 

nghe hiểu các 

từ khái quát, từ 

trái nghĩa

Nghe hiểu các từ 

khái quát (đồ 

dùng, đồ 

chơi,...), từ trái 

nghĩa (cao - 

thấp, ngắn - dài)

160

Có khả năng nghe 

hiểu và thực hiện 

được các hướng 

dẫn bằng lời 

trong các hoạt 

động cá nhân, tập 

thể để hoàn thành 

nhiệm vụ

BC

Nghe hiểu và làm 

theo các hướng 

dẫn trong hoạt 

động cá nhân và 

tập thể (được 3-4 

yêu cầu liên tiếp)
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31/3 - 
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025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện nghe hiểu, 

thực hành các câu đơn 

trong giao tiếp

x 1

Trò chuyện nghe hiểu, 

thực hành các câu phức 

trong giao tiếp

x 1

* * * * * * * * * * * 0

E1: Trò chuyện về: 

Ngày tết yêu thương/ 

cành đào tết/ pháo giấy

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Cây 

rau của Thỏ út"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Sự 

tích hoa hồng"

x 1

Cho trẻ xem video về 

nội dung câu chuyện 

"Sự tích quả dưa hấu"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Cây 

tre trăm đốt"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Ai 

ngoan sẽ được thưởng"

x 1

161

Có khả năng nghe 

hiểu, sử dụng các 

câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức 

trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử 

dụng các câu đơn, 

câu mở rộng, câu 

phức trong giao 

tiếp

153

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Đọc truyện cho trẻ 

nghe

* Đọc truyện cho trẻ nghe (Ngoài giờ 
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Sự 

tích Hồ Gươm"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Kiến 

con đi ô tô"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Thỏ 

và rùa"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Tôm 

càng và cá con"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Bạn 

mới"

x 1

Truyện: Quà tặng mẹ x 1

Truyện: Bà Và Cháu x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "sự 

tích cây nêu ngày Tết" x

1

153

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Đọc truyện cho trẻ 

nghe

84
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14/4- 

2/5/20

25
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16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Mùa 

hè ý nghĩa"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về nội 

dung câu chuyện "Hồ 

nước và mây"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về 

nội dung câu chuyện 

"Cậu bé mũi dài"

x 1

Đọc cho trẻ nghe về 

nội dung câu chuyện 

"Mỗi người một việc"

x 1

Truyện chiếc áo len x 1

Váy hồng kiêu căng x 1

Xem clips về câu 

chuyện kĩ năng sống 

bé giữ gìn vệ sinh 

x 1

* * * * * * * * * * * 0

  Truyện "Gà tơ đi 

học"
https://youtu.be/aLxKYTg5DMcs x 1

Truyện : Câu chuyện 

của tay phải, tay trái
https://youtu.be/P2Z-bTZLSs0 s x 1

153

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Đọc truyện cho trẻ 

nghe

Trẻ nghe hiểu nội 

dung truyện

Dạy trẻ hiểu nội 

dung truyện

* Trẻ nghe và hiểu nội dung truyện 

85

https://youtu.be/aLxKYTg5DMc
https://youtu.be/P2Z-bTZLSs0


A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Truyện: Cây táo x 1

Truyện: Ba cô gái https://youtu.be/w3Hdm5n1Ahss x 1

 Xem video Kể chuyện, 

PH đàm thoại với trẻ về 

nội dung truyện: Xe đạp 

con trên đường phố

https://youtu.be/P2Z-bTZLSs0 s x 1

Xem video Kể chuyện, 

PH đàm thoại với trẻ về 

nội dung truyện: Sự tích 

bánh chưng, bánh dầy

https://youtu.be/XorzUhJkFrw s

x

1

Xem video Kể chuyện, 

PH đàm thoại với trẻ về 

nội dung truyện Sơn 

tinh, thủy tinh

https://youtu.be/Twmetfm-bGw s x 1

Dạy trẻ về nội dung 

truyện: Mèo con và 

quyển sách

https://youtu.be/rT_qGTmnfeA s x 1

Truyện: Bỏ rác vào 

thùng
https://youtu.be/0XEGrbc2sFM s x 1

153

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Dạy trẻ hiểu nội 

dung truyện

86
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https://youtu.be/rT_qGTmnfeA
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

162

Có khả năng nghe 

các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù 

Nghe các bài thơ, 

ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề 

Bài đồng dao: Lúa ngô 

là cô đậu nành
x 1

163

Nhận ra được 

sắc thái biểu 

cảm của lời nói 

khi vui, buồn, 

tức giận, ngạc 

nhiên, sợ hãi và 

ĐP

Một số sắc thái 

biểu cảm của lời 

nói (vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên) và 

sử dụng phù hợp

Trò chơi: Cảm xúc 

của bé
x 1

Trò chuyện, thảo 

luận, thực hành giao 

tiếp… với bạn

x 1

E1: Trò chuyện  về 

Rô bốt cử đông( mẫu 

tóc, bàn tay rô bốt cử 

động được)

x 1

Trò chuyện, thảo 

luận, thực hành giao 

tiếp… với khách mời 

( Bố mẹ trẻ, Cô cấp 

dưỡng, bác bảo vệ, 

x 1

* * * * * * * * * * 0

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh 

có trình tự lo gics 

về các hoạt động 

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh có 

trình tự lo gics về các 

hoạt động của chú bộ 

x 1

164

Biết lắng nghe 

và trao đổi với 

người đối thoại

KQMĐ

Lắng nghe và 

trao đổi với 

người đối thoại

165

Biết sửu dụng 

ngôn ngữ phù 

hợp với ngữ 

cảnh cụ thể

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

87
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh 

có trình tự lo gics 

về một số nghề

Hướng dẫn trẻ kể 

chuyện theo tranh có 

trình tự lo gics về một 

số nghề

x 1

- Video HD, Kể 

chuyện trình tự 

theo tranh 

- Video HD, Kể 

chuyện trình tự theo 

tranh 

x 1

 Kể chuyện trình 

tự theo thời gian

 Kể chuyện trình tự 

theo thời gian
x 1

Trò chuyện, thực 

hành các từ chỉ về 

NVL tái chế

x 1

Trò chuyện, thực 

hành các từ chỉ về 

môi trường

x 1

E1: Trò chuyện về 

chuông gió/ lều cắm 

trại/ Chong chóng

x 1

Trò chuyện, thực 

hành các từ chỉ về 

nước màu hè

x 1

165

Biết sửu dụng 

ngôn ngữ phù 

hợp với ngữ 

cảnh cụ thể

166

Sử dụng được 

các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, 

đặc điểm phù 

hợp với ngữ 

cảnh

KQMĐ

Sử dụng các từ 

chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm 

phù hợp với ngữ 

cảnh

88
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trẻ giao tiếp với cô 

và các bạn qua các 

hoạt động trong ngày 

( Xem video và trò 

chuyện)

x 1

Trẻ giao tiếp với cô 

và các bạn qua các 

hoạt động trong ngày

x 1

Trò chuyện về tên 

tuổi, đặc điểm nổi bật 

của những người thân 

trong gia đình

x 1

Trò chuyện về công 

việc,sở thích, tính 

cách của những 

người thân trong gia 

x 1

Tạo tình huống cho 

trẻ thảo luận để miêu 

tả có trình tự về 

người thân của mình

x 1168

Biết miêu tả sự 

việc có nhiều 

tình tiết theo 

trình tự với một 

số thông tin về 

hành động, tính 

cách, trạng 

thái,.. của nhân 

vật

KQMĐ

Trò chuyện về 

tên tuổi, công 

việc sở thích của 

những người 

thân trong gia 

đình

167

Biết bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của 

bản thân một 

cách rõ ràng, dễ 

hiểu bằng các 

câu đơn, câu 

ghép khác nhau

KQMĐ

Bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân 

một cách rõ 

ràng, dễ hiểu 

bằng các câu 

đơn, câu ghép 

khác nhau

89
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28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

- Tìm hiểu, diễn 

tả trình tự công 

việc mà trẻ tham 

gia thực hiện

Trẻ suy nghĩ, nêu ý 

kiến, cảm nhận khi 

miêu tả lại trình tự 

công việc mà trẻ đã 

tham gia thực hiện

x 1

* * * * * * * * * * * 0

Thơ: Đôi mắt cảu em x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Tay bé      ( Nguyễn 

lãm Thắng)

https://youtu.be/v525fGmo4t8 s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Môi trường ( Bé giữ 

vệ sinh môi trường)

0

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Trăng ơi từ đâu đến
x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Cô 

giáo của con 
https://youtu.be/CQ8utLLZw9Q s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Đi 

bừa

https://youtu.b

e/MCA2_5bCsX

w

s x 1

168

Biết miêu tả sự 

việc có nhiều 

tình tiết theo 

trình tự với một 

số thông tin về 

hành động, tính 

cách, trạng 

thái,.. của nhân 

vật

KQMĐ

169

KQMĐ

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

Dạy trẻ thuộc 

các bài thơ,  

đồng dao, ca 

dao, vè

* Dạy trẻ thuộc thơ, đồng dao, vè: ( 

Giờ học)

90

https://youtu.be/v525fGmo4t8
https://youtu.be/CQ8utLLZw9Q
https://youtu.be/MCA2_5bCsXw
https://youtu.be/MCA2_5bCsXw
https://youtu.be/MCA2_5bCsXw
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy trẻ thuộc thơ: Chú 

bộ đội hành quân trong 

mưa

https://youtu.be/nG4QPNoaOLss x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Tập 

gấp máy bay
https://youtu.be/GRzyvtNR3zws x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Người An Lão quê em ( 

Lê Việt Hùng) x
1

Dạy trẻ thuộc thơ: 

Thuyền giấy 

https://youtu.be/N

MeEaOaDMAY
s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Hoa 

cúc vàng
https://youtu.be/_rdJYu4Uwy4s

x
1

  Dạy trẻ thuộc thơ:  

Tình bạn
x 1

  Dạy trẻ thuộc thơ: 

Rác Ni lông ( TG: 

Phạm Minh Quang )

x 1

Thơ : Cô dạy( Hoàng 

thị Hiền)
x 1

Thơ: Bé luôn ghi nhớ x 1

Thơ: Cái ổ điện x 1

169

KQMĐ

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

Dạy trẻ thuộc 

các bài thơ,  

đồng dao, ca 

dao, vè

91

https://youtu.be/nG4QPNoaOLs
https://youtu.be/GRzyvtNR3zw
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy trẻ thuộc thơ: Bé 

vào lớp 1
https://youtu.be/xtgrtJu9iKU s x 1

Dạy trẻ thuộc thơ: Ảnh 

Bác
https://youtu.be/n0JFNDHQWVMs x 1

* * * 0
Dạy trẻ thuộc bài thơ: 

Hoa đồng hồ
x 1

Dạy trẻ thuộc Vè: vè 

trái cây
x 1

 DD:  Con cua tám 

cảng hai càng
x 1

  Bài ca dao bảo vệ 

môi trườngVè về bảo 

vệ môi trường

x 1

DD: Cơn mưa x 1

Bài thơ: Bó hoa tặng cô x 1

Bài dd: Mưa x 1

169

KQMĐ

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

Dạy trẻ thuộc 

các bài thơ,  

đồng dao, ca 

dao, vè

Dạy trẻ thuộc các 

bài thơ,  đồng dao, 

ca dao, vè

92

https://youtu.be/xtgrtJu9iKU
https://youtu.be/n0JFNDHQWVM
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dung dăng, dung dẻ s x 1

Dạy trẻ thuộc đồng 

dao:: Rềnh rềnh ràng 

ràng ( gánh gánh 

gồng gồng)

https://youtu.be/5OGLCqL8g7Ms x 1

Đọc cho trẻ nghe: Bài 

thơ: Núi Voi
x

1

* * * * * * * * * * 0

Cô giáo của em x 1

Tâm sự của cái mũi x 1

Thơ: Ngôi nhà x 1

Thơ Bác Hồ của em x 1

Hạt gạo làng ta x 1

169

KQMĐ

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

Dạy trẻ thuộc các 

bài thơ,  đồng dao, 

ca dao, vè

* Đọc thơ: (ngoaì tiết học)

93

https://youtu.be/5OGLCqL8g7M
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài thơ: Cầu vồng x 1

Bác bầu, bác bí x 1

Đồng dao về con vật x 1

Cái lưỡi a x 1

Dạy trẻ đọc diễn cảm 

bải thơ:Mèo đi câu cá
x 1

Dạy trẻ đọc diễn cảm 

bài thơ: Làm anh 
x 1

Truyện Gấu con bị 

sâu răng
x 1

 Truyện Quả bầu tiên x 1

169

KQMĐ

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

171

Kể lại được nội 

dung chuyện/sự 

việc đã được 

nghe theo trình 

tự nhất định

BC

Dạy trẻ kể lại 

trình tự theo nội 

dung câu chuyện 

qua tranh

170

Có khả năng 

đọc biểu cảm 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi

KQMĐ

Dạy trẻ thể hiện 

diễn cảm qua khi 

đọc thơ

94
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Cô bé quàng khăn đỏ 

(Ai đáng khen nhiều 

hơn)

x 1

Củ cải trắng x 1

Ba chú lợn nhỏ x 1

Cây rau của thỏ út x 1

Chú dê đen x 1

Sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép "Vâng ạ"; 

"Dạ"; "Thưa", 

… trong giao 

Trò chuyện, thực 

hành qua các hoạt 

động, tình huống, trò 

chơi những từ ngữ 

lịch sự trong giao tiếp

x 1

Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù 

hợp với tình huống 

trong giao tiếp trong 

x 1

173

Biết sử dụng 

các từ biểu thị 

sự lễ phép, lịch 

sự trong giao 

tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin 

lỗi"; "Xin phép"; 

"Thưa"; "Dạ"; 

"Vâng"… phù 

hợp với tình 

huống trong giao 

tiếp

172

Đóng được vai 

của nhân vật 

trong truyện

KQMĐ

Dạy trẻ tập đóng 

kịch theo tác 

phẩm truyện

95
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… phù 

hợp với tình huống 

trong giao tiếp mọi 

x 1

Trò chuyện, tạo tình 

huống cho trẻ thực 

hành

x 1

Hướng dẫn trẻ điều 

chỉnh giọng nói phù 

hợp với ngữ cảnh 

thông qua các nhân 

x 1

Tạo tình huống để trẻ 

thực hành
x 1

Điều chỉnh giọng nói 

của trẻ thông qua các 

trò chơi

x 1

Cô dạy trẻ qua các 

hoạt động trong các 

hoạt động trong ngày 

x 1

173

Biết sử dụng 

các từ biểu thị 

sự lễ phép, lịch 

sự trong giao 

tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  

"Cảm ơn", "Xin 

lỗi"; "Xin phép"; 

"Thưa"; "Dạ"; 

"Vâng"… phù 

hợp với tình 

huống trong giao 

tiếp

174

Biết tự điều 

chỉnh giọng nói 

phù hợp với 

ngữ cảnh

KQMĐ

Điều chỉnh 

giọng nói phù 

hợp với ngữ 

cảnh

96
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28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Cô đưa ra các tình 

huống cho trẻ đặt câu 

hỏi và trả lời 

x 1

Cô đưa ra các tình 

huống cho trẻ đặt câu 

hỏi và trả lời cát 

sỏii,đá

x 1

Cô đưa ra các tình 

huống cho trẻ đặt câu 

hỏi và trả lời  1 số tài 

nguyên khác

x 1

Tạo tình huống cho 

trẻ trải nghiệm và đặt 

ra câu hỏi

x 1

Gợi ý cho trẻ trao 

đổi, thảo luận cùng 

nhau đưa ra câu hỏi 

mọi lúc mợi nơi

x 1

Gợi ý cho trẻ trao 

đổi, thảo luận cùng 

nhau đưa ra câu hỏi 

trong giờ đón trẻ

x 1

175

Biết trả lời các 

câu hỏi về 

nguyên nhân, so 

sánh: "Tại 

sao?"; "Có gì 

giống nhau?"; 

"Có gì khác 

nhau?"; "Do 

đâu mà có?"; 

Biết hỏi lại khi 

không hiểu 

người khác nói: 

"tại sao?", "như 

thế nào?"

NDCT

Trả lời các câu 

hỏi về nguyên 

nhân, so sánh: 

"Tại sao?"; "Có 

gì giống nhau?"; 

"Có gì khác 

nhau?"; "Do đâu 

mà có?"; 

Biết hỏi lại khi 

không hiểu 

người khác nói: 

"tại sao?", "như 

thế nào?"
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31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Gợi ý cho trẻ trao 

đổi, thảo luận cùng 

nhau đưa ra câu hỏi 

trong giờ trả trẻ

x 1

176
Không nói tục, 

chửi bậy
BC

Sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ 

phép

Dạy trẻ lễ phép, 

không nói tục chửi 

bậy qua tình huống, 

vi deo,…

x 1

* * * * * * * * * * * 0

Trẻ quan sát, lựa chọn 

sách theo ý thích. Trẻ 

tập lật mở trang sách 

theo đúng thứ tự . x

1

Trẻ quan sát, lựa chọn 

sách theo ý thích. Trẻ 

tập  đọc theo thứ tự. x

1

178

Biết kể chuyện 

theo tranh minh 

họa và kinh 

nghiệm của bản 

KQMĐ

Kể chuyện theo 

tranh minh họa 

và kinh nghiệm 

của bản thân

Trẻ xem và kể 

chuyện theo ý thích
x 1

Cho trẻ xem tranh 

chữ to và đọc chữ  

theo quy tác

x 1

175

Biết trả lời các 

câu hỏi về 

nguyên nhân, so 

sánh: "Tại 

sao?"; "Có gì 

giống nhau?"; 

"Có gì khác 

nhau?"; "Do 

đâu mà có?"; 

Biết hỏi lại khi 

không hiểu 

người khác nói: 

"tại sao?", "như 

thế nào?"

NDCT

179

Biết cách "đọc 

sách" từ trái 

sang phải, từ 

trên xuống 

dưới, từ đầu 

sách đến cuối 

sách

Làm quen với 

cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, 

viết: từ trái sang 

phải, từ dòng 

trên xuống dòng 

dưới, từ trang 

đầu đến trang 

cuối, cách ngắt 

nghỉ sau các dấu 

Biết hỏi lại khi 

không hiểu 

người khác nói: 

"tại sao?", "như 

thế nào?"

177
Biết tự chọn sách 

để "đọc" và xem

Tự chọn sách để 

"đọc" và xem
KQMĐ

KQMĐ

C. Làm quen với việc đọc - viết

98
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Ngày hội đọc sách s x 1

HD trẻ thực hành 

cách cầm bút tập đồ 

các nét chữ
x

1

HD trẻ thực hành 

cách cầm bút tập tô 

các nét chữ to theo 

chấm mờ 
x

1

 Kể chuyện theo 

tranh về nghề nông 

nghiệp

x 1

 Kể chuyện theo 

tranh về nghề xây 

dựng

x 1

 Kể chuyện theo 

tranh về nghề y
x 1

179

Biết cách "đọc 

sách" từ trái 

sang phải, từ 

trên xuống 

dưới, từ đầu 

sách đến cuối 

sách

Làm quen với 

cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, 

viết: từ trái sang 

phải, từ dòng 

trên xuống dòng 

dưới, từ trang 

đầu đến trang 

cuối, cách ngắt 

nghỉ sau các dấu 

+ Làm quen với 

hướng viết của 

các nét chữ

KQMĐ

180

Biết phân biệt 

phần mở đầu, 

kết thúc của 

sách. "Đọc" 

truyện qua các 

tranh vẽ. Biết 

giữ gìn và bảo 

vệ sách

NDCT

Phân biệt phần 

mở đầu, kết thúc 

của sách. "Đọc" 

truyện qua các 

tranh vẽ. Giữ gìn 

và bảo vệ sách

99
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

 Kể chuyện theo 

tranh chú bộ đội
x 1

 - Cho trẻ xem tranh, 

xem sách.Thi kể 

chuyện giỏi 

x 1

Làm quen, thực 

hiện theo chỉ 

dẫn của một số 

kí hiệu thông 

thường ở  lớp 

học

HD trẻ quan sát, trò 

chuyện, nhận biết kí 

hiệu quy định ở lớp 

học

x 1

Làm quen, thực 

hiện theo chỉ 

dẫn của một số 

kí hiệu thông 

thường ở  trường 

HD trẻ quan sát khám 

phá thay đổi của giấy 

khi ngấm nước

0

HD quan sát, trò 

chuyện, tham quan 

nêu ý kiến và thực 

hành một số kí hiệu 

báo hiệu giao thông 

x 1

HD quan sát, trò 

chuyện, tham quan 

nêu ý kiến và thực 

hành một số kí hiệu 

báo hiệu giao thông 

x 1

181

Nhận ra và thực 

hiện đúng kí 

hiệu thông 

thường trong 

cuộc sống

KQM

Đ
Làm quen, thực 

hiện theo chỉ 

dẫn của một số 

kí hiệu thông 

thường ở  nơi 

công cộng

180

Biết phân biệt 

phần mở đầu, 

kết thúc của 

sách. "Đọc" 

truyện qua các 

tranh vẽ. Biết 

giữ gìn và bảo 

vệ sách

NDCT

Phân biệt phần 

mở đầu, kết thúc 

của sách. "Đọc" 

truyện qua các 

tranh vẽ. Giữ gìn 

và bảo vệ sách

100
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

HD quan sát, trò 

chuyện, tham quan 

nêu ý kiến và thực 

hành một số kí hiệu 

báo hiệu giao thông 

x 1

E1: Trò chuyện về dù 

bay/ máy bay/ tên lửa
x 1

182

Biết chữ viết có 

thể đọc và thay 

cho lời nói

BC "Viết bưu thiếp"
Trò chơi "Viết bưu 

thiếp"
s x 1

Giờ học: Làm quen 

chữ cái o,ô,ơ
https://youtu.be/-0WCxwO7QdI s x 1

Giờ học: Làm quen 

chữ cái   a,ă,â
s x 1

Giờ học: Làm quen 

chữ cái e,ê
https://youtu.be/AXy93U7ew_c s x 1

181

Nhận ra và thực 

hiện đúng kí 

hiệu thông 

thường trong 

cuộc sống

KQM

Đ
Làm quen, thực 

hiện theo chỉ 

dẫn của một số 

kí hiệu thông 

thường ở  nơi 

công cộng

183

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa

KQMĐ

Nhận dạng các 

chữ cái trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

101

https://youtu.be/-0WCxwO7QdI
https://youtu.be/AXy93U7ew_c
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Giờ học: Làm quen 

chữ cái  u,ư
x 1

Nhận dạng, phát âm 

các chữ cái u,ư trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, 

x 1

Nhận dạng, phát âm 

các chữ cái e,ê trong 

bảng chữ cái Tiếng 

s x 1

Giờ học: Làm quen chữ 

cái i,t,c 
https://youtu.be/67pTt4BrlGos x 1

Nhận dạng, phát âm  

các chữ cái b,d,đ trong 

từ, tiếng

x 1

Nhận dạng, phát âm  

các chữ cái b,d,đ qua 

bài thơ, truyện

x 1

Giờ học: Làm quen chữ 

cái  b,d,đ
https://youtu.be/aOTFYVgR5acs x 1

Nhận dạng và phát âm 

các chữ cái n,m,l trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in 

x 1

183

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa

KQMĐ

Nhận dạng các 

chữ cái trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

102

https://youtu.be/67pTt4BrlGo
https://youtu.be/aOTFYVgR5ac
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Nhận dạng và phát âm 

các chữ cái n,m,l trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in 

x 1

Giờ học: Làm quen chữ 

cái m,n,l
https://youtu.be/Fa-eUpTTpEos x 1

Nhận dạng, phát âm các 

chữ cái h,k trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa qua 

các từ, tiếng

x 1

Nhận dạng, phát âm các 

chữ cái h,k trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa qua 

các bài thơ, truyện

x 1

Giờ học: Làm quen chữ 

cái h,k
https://youtu.be/YKg3n4zax5A s x 1

Giờ học: Làm quen chữ 

cái g,y
https://youtu.be/nPehybid1Y4 s x 1

Nhận dạng, phát âm các 

chữ cái g,y , p,q trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in 

x 1

183

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa

KQMĐ

Nhận dạng các 

chữ cái trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

103

https://youtu.be/Fa-eUpTTpEo
https://youtu.be/YKg3n4zax5A
https://youtu.be/nPehybid1Y4
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31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Giờ học: Làm quen chữ 

cái p,q
https://youtu.be/vY_S5UXeEUIs x 1

Nhận dạng các chữ cái 

s,x trong bảng chữ cái 

Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa qua các 

s x 1

Giờ học: Làm quen chữ 

cái s,x 

https://youtu.

be/Fb7HAgO
x 1

Nhận biết chữ cái trong 

các bài thơ câu chuyện 

chủ đề PTGT

x 1

Nhận biết chữ cái trong 

các bài thơ câu chuyện 

về chủ đề TC

x 1

Lqcc: v, r x 1

Nhận biết chữ cái trong 

các bài thơ câu chuyện
x 1

Tccc: Trang trí chữ 

theo cách của trẻ
s x 1

Trò chơi chữ cái u,ư x 1

183

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa

KQMĐ

Nhận dạng các 

chữ cái trong 

bảng chữ cái 

Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

Trò chơi với các 

chữ cái

104

https://youtu.be/vY_S5UXeEUI
https://youtu.be/Fb7HAgOU6GE
https://youtu.be/Fb7HAgOU6GE
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025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chơi chữ cái: h,k x 1

Viết chữ cái trên sân 

trường bằng phấn
x 1

Trò chơi chữ cái b,d,đ x 1

Trò chơi chữ cái i,t,c x 1

Trò chơi chữ cái m,n,l x 1

Trò chơi: Tô chữ 

chấm mờ

Trò chơi: Tô chữ 

chấm mờ
x 1

Sao chép chữ cái 

chấm mờ

Sao chép chữ cái 

chấm mờ
x 1

183

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa

KQMĐ

Trò chơi với các 

chữ cái

184

Biết tô, đồ các 

nét chữ, sao 

chép một số kí 

hiệu, chữ cái, 

tên của mình

KQMĐ

105
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31/3 - 
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025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Sao chép tên (trẻ 

và người thân) 

bằng chữ cái 

chấm mờ

Sao chép tên (trẻ và 

người thân) bằng chữ 

cái chấm mờ

https://youtu.be/_BGZgCUrSLos x 1

Sao chép chữ cái 

trển bưu thiếp

Sao chép chữ cái trển 

bưu thiếp
0

185

Biết "viết" tên 

của bản thân 

theo cách của 

BC

"viết" tên của 

bản thân theo 

cách của mình

Trò chơi: Bé tập viết 

tên mình
x 1

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

* * * * * * * * * * * 0

Quan sát, trò chuyện 

giới thiệu về bản thân 

trẻ

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

về một số thông tin 

giáo dục theo giới 

tính của trẻ

x 1

Một số thông tin 

về nhà của bé

Trò chuyện với trẻ về 

địa chỉ nhà, số điện 

thoại

x 1

Trò chuyện về tên, 

tuổi, nghề nghiệp của 

bố mẹ….

x 1

Trò chuyện về ngày 

sinh nhật, sơ thich 

của bố mẹ…

x 1

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ 

1. Thể hiện ý thức về gia đình

A. Phát triển tình cảm

186

Nói được họ 

tên, tuổi, giới 

tính của bản 

thân, tên bố, 

mẹ, địa chỉ nhà 

hoặc điện thoại

KQMĐ

Một số thông tin 

về bản thân trẻ

Một số thông tin 

quan trọng về 

gia đình

184

Biết tô, đồ các 

nét chữ, sao 

chép một số kí 

hiệu, chữ cái, 

tên của mình

KQMĐ

106

https://youtu.be/_BGZgCUrSLo
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3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

quan sát tranh ảnh, 

video về gia đình 
x 1

Trò chuyện cùng trẻ 

về sở thích, khả năng  

của bé. Trò chuyện 

về những việc nên 

làm để cơ thể lớn lên 

và khỏe mạnh. Phân 

loại những việc nên 

x 1

Trò chuyện, nêu ý 

kiến và lý do về 

những việc bé lthích 

và không thích

- Phân loại theo sở 

x 1

KQMĐ

Điểm giống và 

khác nhau của 

mình với người 

khác

HD trẻ quan sát bạn 

và mình, nêu ý kiến 

nhận xét về đặc điểm 

khác và giống của 

bản thân với bạn

https://youtu.be/d75aJjY6VYAs x 1

186

Nói được họ 

tên, tuổi, giới 

tính của bản 

thân, tên bố, 

mẹ, địa chỉ nhà 

hoặc điện thoại

KQMĐ

Một số thông tin 

quan trọng về 

gia đình

188

Nói được mình 

có điểm gì 

giống và khác 

bạn ( dáng vẻ 

bên ngoài, giới 

tính, sở thích và 

khả năng)

187

Nói được điều 

bé thích, không 

thích, những 

việc bé làm 

được và việc gì 

bé không làm 

dược

KQMĐ
Sở thích, khả 

năng của bé

107

https://youtu.be/d75aJjY6VYA
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Tạo tình huống cho 

trẻ trải nghiệm về ý 

thức trách nhiệm của 

bản thân trẻ trong 

ngày 

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

về vị trí của trẻ trong 

lớp

x 1

Phòng tránh bạo 

lựa trẻ em tại gia 

đình

Xem video/ tình 

huống về bạo lựa gia 

đình với trẻ em

x

Trẻ được bố mẹ 

bảo vệ chăm sóc

Xem video/ tình 

huống về các hoạt 

động chăm sóc trẻ tại 

x

Trò chuyện về vị trí 

và trách nhiệm của 

bản thân của trẻ trong 

gia đình

x 1

Trò chơi: Gắn đúng 

thành viên trong gia 

đình

x 1

Trải nghiệm thực tế: 

xếp, dọn đồ dùng, đồ 

chơi, trực nhật, giúp 

đỡ cô giáo và bạn bè. 

https://youtu.be/FHP9bWUJHbws x 1

188

Nói được mình 

có điểm gì 

giống và khác 

bạn ( dáng vẻ 

bên ngoài, giới 

tính, sở thích và 

khả năng)

Vị trí và trách 

nhiệm của bản 

thân trong gia 

đình 

KQMĐ

Vị trí và trách 

nhiệm của bản 

thân trong lớp 

học 

Biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, 

cô giáo những 

việc vừa sức

KQMĐ

189

Trẻ có quyền 

được sống 

chung, tiếp xúc 

đoàn tụ với cha 

mẹ

190

Thực hiện công 

việc được giao ( 

trực nhật, xếp 

dọn đồ chơi )

108

https://youtu.be/FHP9bWUJHbw
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Rèn trẻ một số kỹ 

năng: Quan tâm chia 

sẻ nhường nhịn giúp 

x 1

Trò chuyện về cô 

giáo, công việc , tình 

cảm,..của cô với trẻ 

và ngày kỉ niệm 

x 1

Trò chuyện với trẻ về 

ý thức trách nhiệm 

của trẻ trong việc giữ 

gìn vệ sinh trường 

x 1

Trẻ thực hành lau 

dọn, xếp gọn đồ chơi 

góc lớp

x 1

Thực hành nhặt lá 

cây quanh sân trường
x 1

Trò chuyện về những 

công việc trẻ có thể 

làm để giúp đỡ bố mẹ

x 1

Rèn trẻ có kỹ năng 

chủ động  trong một 

số công việc đơn giản 

hàng ngày: tự kê bàn 

ghế, lấy bát thìa.. 

x 1

Biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, 

cô giáo những 

việc vừa sức

KQMĐ

191

Biết chủ động 

làm một số 

công việc đơn 

giản hàng ngày

BC

Chủ động và độc 

lập trong một số 

hoạt động

190

Thực hiện công 

việc được giao ( 

trực nhật, xếp 

dọn đồ chơi )

109
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Rèn trẻ chủ động 

trong công việc vệ 

sinh cá nhân: Rửa 

tay, rửa mặt, súc 

x 1

Tạo tình huống, thảo 

luận và cho trẻ thực 

hành để rèn trẻ biết 

chủ động mặc thêm 

x 1

Thực hành và rèn trẻ 

tự gấp quần áo và cất 

đúng nơi quy định

x 1

 Rèn trẻ có kỹ năng 

chủ động  trong một 

số công việc đơn giản 

vệ sinh lớp: Lau dọn 

giá đồ chơi, sắp xếp 

x 1

Dạy trẻ kĩ năng 

phòng chống xâm hại

https://youtu.be/txt

kW3NMZIc?si=je

My76SEOvRb7VZ

8

x

Bảo vệ con khỏi nguy 

cơ xâm hại tại trường 

học

https://youtu.be/aO

7HyfBCXGI?si=m

XBBQnFyXSeW1

HIt

x
Tự bảo vệ bản 

thân

191

Biết chủ động 

làm một số 

công việc đơn 

giản hàng ngày

BC

Chủ động và độc 

lập trong một số 

hoạt động

192

Biết ứng xử phù 

hợp với giới 

tính của bản 

thân

110
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31/3 - 

11/4/2
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14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Động chạm an toàn 

và không an toàn

https://youtu.be/yyi

ICS9fkbM?si=55F

ZWPPg_jgYiuFE

x

BC

Úng xử phù hợp 

với giới tính của 

bản thân

Xem video, hình ảnh 

và tình huống để dạy 

trẻ có ứng xử phù 

hợp với giới tính của 

https://youtu.be/ynHsg8yTB7Qs x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

chủ đề Bản thân

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

0

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

x 1

Tự bảo vệ bản 

thân

Có khả năng đề 

xuất trò chơi và 

hoạt động thể 

hiện sở thích 

của bản thân

BC

Tự lựa chọn trò 

chơi, phân vai 

chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, 

thực hiện vai trò 

trong nhóm 

chơi. 

193

192

Biết ứng xử phù 

hợp với giới 

tính của bản 

thân

111
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

chủ đề Lễ hội x

1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

chủ đềThực vật

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

chủ đề Động vật

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

x 1

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

chủ đề Tái chế

x 1

Có khả năng đề 

xuất trò chơi và 

hoạt động thể 

hiện sở thích 

của bản thân

BC

Tự lựa chọn trò 

chơi, phân vai 

chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, 

thực hiện vai trò 

trong nhóm 

chơi. 

193
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện, thảo luận 

chọn trò chơi, phân 

vai chơi,...thực hiện 

trong các góc chơi 

chủ đề Quê hương

x 1

Rèn kỹ năng chọn vai 

chơi phù hợp
x 1

* * * * * * * * * * * 0

Giặt khăn, phơi khăn https://youtu.be/4icB25x5bnQs x 1

5E:Quả dầm/ Sinh tố 

dưa hấu
x 1

5E: Vắt nước cam s x 1

Rót nước mời khách s x 1

5E: Nộm dưa chuột ( 

Nộm rau muống, 

Nộm cà rốt- su hào)

s x 1

Sắp, dọn bàn ăn s x 1

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

Có khả năng đề 

xuất trò chơi và 

hoạt động thể 

hiện sở thích 

của bản thân

BC

Tự lựa chọn trò 

chơi, phân vai 

chơi, lựa chọn 

vật liệu chơi, 

thực hiện vai trò 

trong nhóm 

chơi. 

194

Có khả năng tự 

làm được một 

số việc đơn giản 

trong sinh hoạt 

hàng ngày

KQMĐ

Tự làm một số 

việc đơn giản 

hàng ngày

193
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

gấp quan áo để đúng 

nơi quy định
x 1

Trộn sa lát s x 1

Lau giá đồ chơi, sắp 

xếp giá đồ chơi, lau 
x 1

Làm phở cuốn https://youtu.be/VOKMT5wftFws x 1

Làm kẹo kéo từ mạch 

nha
x 1

Phơi quần áo https://youtu.be/_qG6uA18mQYs x 1

Quan sát và chuẩn bị 

các mặt hàng chợ tết

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát và trang trí 

chợ tết

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1Eaxeg

x 1

Thảo luận về những 

hoạt động bé thích 

làm trong ngày nghỉ

x 1

195

Mạnh dạn bày 

tỏ ý kiến của 

bản thân

BC
Mạnh dạn, tự tin 

bày tỏ ý kiến

Bé trang trí hội 

chợ tết

194

Có khả năng tự 

làm được một 

số việc đơn giản 

trong sinh hoạt 

hàng ngày

KQMĐ

Tự làm một số 

việc đơn giản 

hàng ngày

114

https://docs.google.com/document/d/1fhXgvthc5Jg6OzkaEbb3CWjZtrHnoPOc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fhXgvthc5Jg6OzkaEbb3CWjZtrHnoPOc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eaxeg0TkrseiNcawurtKBXBZQj6a7x4v/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eaxeg0TkrseiNcawurtKBXBZQj6a7x4v/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eaxeg0TkrseiNcawurtKBXBZQj6a7x4v/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Khuyến khích trẻ 

mạnh dạn hỏi, trao 

đổi ý kiến trong các 

x 1

Trò chuyện: Bé vui 

mùng 8 tháng 3
x 1

Quan sát thực hành 

hoàn thành và thích 

thú vơi các sản phẩm 

trẻ tự làm từ thùng 

x 1

Quan sát thực hành 

hoàn thành và thích 

thú với sản phẩm trẻ 

tự làm từ chai lọ 

x 1

Quan sát thực hành 

hoàn thành và thích 

thú vơi sản sản phẩm 

trẻ tự làm từ len và 

x 1

Nhận xét và thể 

hiện sự thích thú 

khi hoàn thành 

công việc

Trò chuyện, thảo luận 

nêu ý kiến nhận xét 

về các loại giấy

0

195

Mạnh dạn bày 

tỏ ý kiến của 

bản thân

BC
Mạnh dạn, tự tin 

bày tỏ ý kiến

196

Cố gắng tự hoàn 

thành đến cùng 

công việc được 

giao có sự giám 

sát của giáo viên. 

Tự nhận xét được 

mức độ hoàn 

thành công việc. 

Biết thể hiện sự 

vui thích khi hoàn 

thành công việc

KQMĐ

Cố gắng thực 

hiện và hoàn 

thành làm đồ 

chơi từ nguyên 

vật liệu tái chế 

dưới sựu giám 

sát của cô giáo

115
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Thực hiện công 

việc theo sự 

phân công và 

giám sát của PH

Trải nghiệm thực tế, 

thực hiện công việc 

dưới sự giám sát của 

PH

x

1

197

Trẻ thích thú và 

tự tin khi tham 

gia vào các hoạt 

động ngày hội, 

ngày lễ của nhà 

Ngày hội đến 

trường của bé

Cho trẻ xem 

video,Trò chuyện, 

đàm thoại với trẻ về 

ngày hội đến trường 

và ngày TTT

x 1

Tổ chức hác hoạt động 

múa hát, trang trí lớp 
x 1

Tổ chức ngày tết thiếu 

nhi và lễ ra trường cho 

bé 5 tuổi

x 1

Tổ chức ngày hội: Bé 

vui đón têt tủng thu
x 1

Bé quan sát chợ tết
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Quan sát các gian hàng 

chợ tết

 

https://docs.go
x 1

THTN: Vui bé khỏe 

ngoan - thông minh
x 1

Trẻ có quyền 

được vui chơi 

giải trí 

198

Thể hiện sựu 

thích thú với các 

hoạt động ngày 

hội ngày lễ của 

trường

ĐP

196

Cố gắng tự hoàn 

thành đến cùng 

công việc được 

giao có sự giám 

sát của giáo viên. 

Tự nhận xét được 

mức độ hoàn 

thành công việc. 

Biết thể hiện sự 

vui thích khi hoàn 

thành công việc

KQMĐ

116

https://docs.google.com/document/d/1rvM-WTpscH8FPEe-YznpI0oO6bL7m4s8/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rvM-WTpscH8FPEe-YznpI0oO6bL7m4s8/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Tham gia các HĐ  tết 

thiếu nhi 
x 1

3. Nhận biết và 

thể hiện cảm 
* * * * * * * * * * 0

Quán sát xem tranh 

ảnh và có cảm xúc 

phù hợp với những 

hành vi vứt rác không 

đúng nơi quy định 

làm ảnh hưởng tới 

x 1

Trẻ xem video, tranh 

ảnh nhận ra cảm xúc 

tích cực của mọi người

x 1

Trò chuyện, quan sát 

nhận ra cảm xúc tích 

cực qua nét mặt, cử chỉ, 

x 1

Trò chơi : cảm xúc của 

bé
x 1

Trò chơi: Giọng nói thể 

hiện điều gì?
x 1

Trò chuyện, thực hành 

qua một số tình huống
x 1

198

Nhận biết được 

một số trạng 

thái cảm xúc: 

vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu 

hổ qua tranh; 

qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói 

của người khác

KQMĐ

Một số trạng 

thái cảm xúc 

khác nhau: vui, 

buồn, ngạc 

nhiên, sợ hãi, 

xấu hổ

Trẻ có quyền 

được vui chơi 

giải trí 

198

Thể hiện sựu 

thích thú với các 

hoạt động ngày 

hội ngày lễ của 

trường

ĐP

117
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát, xem tranh 

ảnh, tạo tình huống 

cho trẻ nhận biết một 

số trạng thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói của người 

khác

https://youtu.be/d75aJjY6VYAs x 1

Dạy trẻ: nhận biết 

được biểu lộ cảm 

xúc, vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc 

nhiên, xấu hổ của bản 

x 1

Trò chuyện, xem 

video truyên/tình 

huống 

- Thực hành qua các 

hoạt động

x 1

Trò chuyện nêu ý 

kiến cùng trẻ về tình 

cảm giữa mình và 

bạn bè (Bạn của 

chúng mình)

x 1

198

Nhận biết được 

một số trạng 

thái cảm xúc: 

vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu 

hổ qua tranh; 

qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói 

của người khác

KQMĐ

Một số trạng 

thái cảm xúc 

khác nhau: vui, 

buồn, ngạc 

nhiên, sợ hãi, 

xấu hổ

Bày tỏ tình cảm 

phù hợp với 

trạng thái cảm 

xúc của người 

khác trong các 

tình huống giao 

tiếp khác nhau.

199

Nhận biết được 

biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu 

hổ của bản thân 

và của người 

khác

KQMĐ

118
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện cùng trẻ 

về tình cảm giữa bạn 

thân 

x 1

Hướng dẫn trẻ biết 

điều tiết cảm xúc của 

bản thân

x 1

Trò chuyện cùng trẻ 

về tình cảm  với bạn 

bè

x 1

Dạy trẻ cách kìm chế 

những cảm xúc tiêu 
x 1

xem 

vde

o về 
Tạo tình huống để trẻ 

biểu lộ cảm xúc khi 

được trò chuyện và 

x 1

Tạo tình huống để trẻ 

biểu lộ cảm xúc khi 

nhìn thây bạn bị đau 

x 1

203

Biết thay đổi 

hành vi và thể 

hiện cảm xúc 

phù hợp với 

BC

Sự thích ứng 

phù hợp hoàn 

cảnh giao tiếp

Trò chuyện, tạo một 

số tình huống để trẻ 

trả lời phù hợp với 

một số tình huống đó                        

x 1

Chia sẻ cảm xúc, 

kinh nghiệm, đồ dùng 

đồ chơi với bạn bè

x 1

Bày tỏ tình cảm 

phù hợp với 

trạng thái cảm 

xúc của người 

khác trong các 

tình huống giao 

tiếp khác nhau.

Chia sẻ cảm xúc, 

kinh nghiệm, đồ 

dùng đồ chơi với 

bạn bè

199

Nhận biết được 

biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu 

hổ của bản thân 

và của người 

khác

KQMĐ

204

Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh 

nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi 

với những 

người gần gũi. 

Sẵn sàng giúp 

đỡ người khác 

khi gặp khó 

khăn.

BC

119
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Thực hành trải 

nghiệm chia sẻ trong 

nhóm chơi

x 1

Xem tranh, video tình 

huống và nêu cách sử 
x 1

Thực hành giúp đỡ 

bạn trong lao động, 

học tập

x 1

Trải nghiệm giúp đỡ 

khi bạn bị ốm
x 1

Trò chuyện những 

việc làm của bé ở nhà 
x 1

Thảo luận những việc 

bé có thể giúp cô 
x 1

Tạo tình huống, trò 

chuyện để trẻ nêu ý 

kiến xử lý 

x 1

 Trò chuyện về 

Bác Hồ và đặc 

điểm nổi bật của 

Đất nước

E1: Trò chuyện về 

khung ảnh Bác Hồ/ Cờ 

tổ quốc/ Nón

x 1

Chia sẻ cảm xúc, 

kinh nghiệm, đồ 

dùng đồ chơi với 

bạn bè

Sẵn sàng giúp đỡ 

nguười khác khi 

gặp khó khăn

205

Nhận ra hình 

ảnh Bác Hồ và 

một số địa điểm 

gắn với hoạt 

động của Bác 

Hồ ( chỗ ở, nơi 

làm việc ). Biết 

thể hiện tình 

cảm đối với Bác 

KQMĐ

204

Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh 

nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi 

với những 

người gần gũi. 

Sẵn sàng giúp 

đỡ người khác 

khi gặp khó 

khăn.

BC

120
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Ảnh Bác Hồ và 

một số địa điểm 

gắn với hoạt 

động của Bác 

Hồ (chỗ ở, nơi 

Xem video về Bác 

Hồ và một số địa 

điểm gắn với hoạt 

động của Bác Hồ 

(chỗ ở, nơi làm việc). 

https://youtu.be/00DYznDZfb0s x 1

5E: Núi voi quê em

https://youtu.b

e/ANEy304UKk

Q x
1

5E: Trò chuyện xem 

video về   nét văn hóa 

truyền thống Làng 

làm Lợn Đất Tiên 

Hội- An Tiến
x

1

5E: Trò chuyện xem 

video về di tích lịch 

sử Đền Trạng Trần 

Tất Văn

s

x

1

Trò chuyện và nêu 

cảm nhận về kỳ nghỉ 

lễ Giỗ tổ Hùng vương 

(10/3)

x 1

Trò chuyện về các 

HĐ văn hóa trong kỳ 

nghỉ Tết nguyên đán 

mà trẻ biết

x 1

205

Nhận ra hình 

ảnh Bác Hồ và 

một số địa điểm 

gắn với hoạt 

động của Bác 

Hồ ( chỗ ở, nơi 

làm việc ). Biết 

thể hiện tình 

cảm đối với Bác 

KQMĐ

206

Biết một vài 

cảnh đẹp, di 

tích lịch sử, lễ 

hội và một vài 

nét văn hóa 

truyền thống 

của quê huơng

KQMĐ

Di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội, 

một vài nét văn 

hóa truyền thống 

của quê hương 

An Lão: Lễ hội 

núi Voi, Đền 

Trạng Trần Tất 

Văn

207

Biết được các 

kỳ nghỉ lễ trong 

năm và một số 

nét văn hóa nổi 

bật của đất 

nước

NDCT

Các kỳ nghỉ lễ 

trong năm và 

một số nét văn 

hóa nổi bật của 

đất nước

121

https://youtu.be/ANEy304UKkQ
https://youtu.be/ANEy304UKkQ
https://youtu.be/ANEy304UKkQ


A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Trò chuyện các kỳ 

nghỉ lễ trong năm ( 

30/4, 1/5) và một số 

nét văn hóa nổi bật 

của đất nước

x 1

Tham quan cánh 

đồng

Tham quan cánh 

đồng
x 1

Thaăm quan 

trạm y tế
Thaăm quan trạm y tế x 1

Thăm quan 

doanh trại bộ đội

Thăm quan doanh 

trại tiểu đoàn 38

https://docs.google.

com/document/d/1

EUfWAKo6s6mDi

x 1

Quan tâm biển 

đảo quê hương
 Bé yêu biển đảo x 1

Thăm quan trường 

Tiểu học

- Trò chơi: Xếp đồ 

dùng học tập,..

- Mặc trang phục 

trường tiểu học

x 1

Trò chuyện với trẻ về 

1 số cách xưng hô và 

hoạt động của trường 

tiểu học

x 1

5E: Khám phá: Cặp 

sách lớp 1/ Khám phá 

trang phục lớp 1

a x 1

207

Biết được các 

kỳ nghỉ lễ trong 

năm và một số 

nét văn hóa nổi 

bật của đất 

nước

NDCT

Các kỳ nghỉ lễ 

trong năm và 

một số nét văn 

hóa nổi bật của 

đất nước

208

Biết ơn, yêu 

quý và cảm 

nhận được sự 

vất vả của cô 

chú bộ đội khi 

được đi thăm 

quan doanh trại 

bộ đội 

ĐP

209

Trẻ mong 

muốn, háo hức 

được vào lớp 1

ĐP

Bé thích vào lớp 

Một

122
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bé bảo vệ sách 

truyện

Trò chuyên, quan sát

-Thực hành: Bọc sách 

truyên, sắp xếp

- Phân loại hành vi 

đúng -sai đối với sách 

truyện,..

x 1

210

Thể hiện cảm 

xúc trước cái 

đẹp, chủ động 

giao tiếp với 

Hội chợ  tết

Tham quan mua sắm 

tại hội chợ của 

trường

   

https://docs.google.

com/document/d/1

c91TagDO4HVC

mac47O4U_iCjDu

x 1

B. Phát triển 

kỹ năng xã hội
* * * * * * * * * * 0

1. Hành vi và * * * * * * * * * 0

Rèn kỹ năng tự mặc 

quần áo, thay đồ để 

đúng nơi qui định

x 1

Rèn kỹ năng ngủ 

đúng giờ
x 1

Rèn kỹ năng cất đồ 

dùng cá nhân đúng 

nơi quy định

x 1

Rèn kỹ năng ăn uống 

văn minh 

https://youtu.b

e/2jskJKQx7h0
s x 1

209

Trẻ mong 

muốn, háo hức 

được vào lớp 1

ĐP

211

Thực hiện được 

một số quy định 

ở lớp, gia đình 

và nơi công 

cộng phù hợp 

độ tuổi và

KQMĐ

Thực hiện một 

số quy định ở 

lớp: Dọn dẹp và 

sắp xếp đồ dùng, 

sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi 

quy định, trật tự 

khi ăn - ngủ

123

https://youtu.be/2jskJKQx7h0
https://youtu.be/2jskJKQx7h0
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025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Tạo tình huống cho 

trẻ thực hành quy 

đinh trong gia đình

https://youtu.b

e/K6YOH3yCz3I
x 1

TC: Em đi qua ngã tư 

đường phố
x 1

Thực hành đội mũ 

bảo hiểm và đi  vào 

nề đường bên phải

x 1

Trò chuyên, quan sát 

biển báo,Video tình 

huống/truyên 

Phân loại hành vi đúng-

sai.

- Trò chơi: Đi theo tín 

https://youtu.b

e/BkkHGfYuny

8

x 1

Trò chuyện, quan sát 

xem video về: Một số kĩ 

năng   an toàn khi ngồi 

trên PTGT đường hàng 

không

x 1

Trò chuyện, quan sát 

xem video về: Một số kĩ 

năng   an toàn khi ngồi 

trên PTGT đường thủy

x 1

Một số kĩ năng  thát đai 

an toàn khi ngồi trên 

PTGT đường bộ

x 1

211

Thực hiện được 

một số quy định 

ở lớp, gia đình 

và nơi công 

cộng phù hợp 

độ tuổi và

KQMĐ

Thực hiện một 

số quy định ở 

lớp: Dọn dẹp và 

sắp xếp đồ dùng, 

sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi 

quy định, trật tự 

khi ăn - ngủ

Bé với luật giao 

thông

Thực hiện một số 

kỹ năng an toàn 

khi tham gia giao 

thông

124

https://youtu.be/K6YOH3yCz3I
https://youtu.be/K6YOH3yCz3I
https://youtu.be/BkkHGfYuny8
https://youtu.be/BkkHGfYuny8
https://youtu.be/BkkHGfYuny8


A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025
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025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Một số kỹ năng đội mũ 

bảo hiểm

https://youtu.b

e/4z-Ak6z9JG8
s x 1

212

Thực hiện được 

một số quy định ở  

gia đình như: dọn 

dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi 

NDCT

Dọn dẹp và sắp 

xếp đồ dùng, sau 

khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy 

định

QS vi deo,Thực hành 

dọn dẹp và sắp xếp đồ 

dùng, sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy 

định

x 1

Trò chuyện, thực hành 

các tình huống thực tế 

để trẻ rèn thói quen cử 

chỉ, lời nói lịch sự, lế 

phép trong giao tiếp

x 1

Xem video về một số 

tình huống giao tiếp 

lịch sự  

- Lựa chọn tình huống 

phù hợp với cử chỉ, lời 

x 1

E1: Trò chuyện về: 

Bình tưới cây  (Bè 

nổi chở quả; Chậu 

trồng cây thủy canh)          

x 1

Trò chuyện với trẻ về 

kĩ năng: Biết lắng 

nghe và chia se ý 

kiến bản thân

x 1

211

Thực hiện được 

một số quy định 

ở lớp, gia đình 

và nơi công 

cộng phù hợp 

độ tuổi và

KQMĐ

214

Biết lắng nghe 

ý kiến của 

người khác và 

trao đổi ý kiến, 

chia sẻ kinh 

nghiệm của 

mình với các 

bạn

KQMĐ

Lắng nghe và 

trao đổi ý kiến 

với người khác

Thực hiện một số 

kỹ năng an toàn 

khi tham gia giao 

thông

213

Có thói quen 

chào hỏi, cảm ơn, 

xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với 

người lớn

KQMĐ

Cử chỉ, lời nói lịch 

sự, lễ phép trong 

giao tiếp

125

https://youtu.be/4z-Ak6z9JG8
https://youtu.be/4z-Ak6z9JG8
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

lắng nghe và trao đổi 

ý kiến thảo luận về 

làng nghề làm lợn đất 

tiên hội( Tham quan 

hội chợ quê0 x

1

Tạo tình huống để trẻ 

trải nghiệm( trò 

chuyện với cô giáo, 

x 1

  Xem video về câu 

chuyện: Biết lắng 

nghe, quà tặng cuộc 

x 1

Lựa chọn hành vi 

đúng: Tôn trọng, hợp 

tác, chấp nhận..khi 

chơi

x 1

Dạy trẻ chơi thân 

thiện cùng nhau, 

cùng nhau hoàn thành 

công việc chung

x 1

Xem Video truyện/ 

Tình huống về sự tôn 

trọng, hợp tác, chấp 

nhận khi tham gia 

hoạt động nhóm

x 1

215

Biết thể hiện sự 

thân thiện, đoàn 

kết với bạn bè 

và chấp nhận sự 

phân công của 

nhóm bạn và 

người lớn

KQMĐ
Tôn trọng, hợp 

tác, chấp nhận.

214

Biết lắng nghe 

ý kiến của 

người khác và 

trao đổi ý kiến, 

chia sẻ kinh 

nghiệm của 

mình với các 

bạn

KQMĐ

Lắng nghe và 

trao đổi ý kiến 

với người khác

126
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Nhận xét, to thái độ với 

hành vi đúng và chưa 

đúng với một số con vật 

sống dưới nước: Cá 

heo, cá Voi,...

- Phân loại hành vi 

x 1

Nhận xét, to thái độ với 

hành vi đúng và chưa 

đúng với con vật sống 

trong rừng

- Phân loại hành vi 

x 1

 Nhận biết gắn tranh 

hành vi đúng sai với 

một số loại cây

x 1

 Trò chuyện, quan sát 

nhận biết về 1 số loại 

hoa, cách chắm sóc và 

bảo vệ.nhận biết hành 

x 1

Nhận ra hành vi 

tốt - xấu; đúng- 

sai với TNKS

Trò chuyên, quan sát 

một số video tình huống 

và nêu ý kiến nhận xét.

Phân biệt hành vi đúng - 

sai  ,khai thác trái phép 

x 1

216

Biết nhận xét và 

tỏ thái độ với 

hành vi" đúng" - 

" sai", " tốt" - " 

xấu" ; nhận ra 

việc làm của 

mình có ảnh 

hưởng đến người 

khác

BC

hành vi  " đúng" - 

" sai", " tốt" - " 

xấu" đối với con 

vật nuôi

Hành vi  " đúng" - 

" sai", " tốt" - " 

xấu" đối với cây 

trồng gần gũi

127
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Thực hành, gắn tranh 

ảnh nhận biết hành vi 

đúng sai để bảo vệ 

nguồn nước

x 1

Trò chuyên, quan sát 

một số video tình huống 

và nêu ý kiến nhận xét.

Phân biệt hành vi đúng - 

sai  tài nguyên khoáng 

x 1

217

Biết yêu mến, 

quan tâm đến 

người thân 

trong gia đình.

NDCT

Yêu mến, quan 

tâm đến người 

thân trong gia 

đình

Quan sát video tình 

huống, trẻ thảo luận 

và trò chuyện nêu ý 

kiến. 

- Trẻ khoanh những 

việc làm thể hiện sự 

yêu mến, quan tâm 

x 1

218

Biết quan tâm, 

chia sẻ, giúp đỡ 

bạn. Sẵn sàng 

thực hiện nhiệm 

NDCT

Quan tâm, chia sẻ, 

nhường nhịn, giúp 

đỡ bạn.

Quan tâm, chia sẻ, 

nhường nhịn, giúp đỡ 

bạn.

x 1

219

Biết tìm cách để 

giải quyết mâu 

thuẫn (dùng lời, 

nhờ sự can 

thiệp của người 

khác, chấp nhận 

KQMĐ

Cách đề nghị sự 

giúp đỡ của 

người khác khi 

cần thiết

Video tình 

huống/truyên nêu ý 

kiến giải quyết mâu 

thuẫn

Phân loại hành vi Tốt 

- xấu.

x 1

216

Biết nhận xét và 

tỏ thái độ với 

hành vi" đúng" - 

" sai", " tốt" - " 

xấu" ; nhận ra 

việc làm của 

mình có ảnh 

hưởng đến người 

khác

BC
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Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 
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Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

2. Quan tâm 

đến môi 
* * * * * * * * 0

Thực hành trồng1 số 

rau củ: củ su hào, cải 
x 1

Thực hành trồng 1 số 

loại hoa và chăm sóc
x 1

Thực hành gieo trồng 

rau ăn lá và chăm sóc
x 1

Thực hành chăm sóc 

cây
https://youtu.be/FeTBBcQjqmsa x 1

Trò chuyện, xem 

video về cách chăm 

sóc con vật sống 

trong rừng

x 1

Thực hành chăm sóc 

cho cá ăn
x 1

Thực hành chăm sóc 

và cho gà, mèo con 

ăn

https://youtu.b

e/xuqanrRy99

Q

x 1

Xem video về chăm 

sóc 1 số loại chim
a x 1

Trò chuyện với trẻ về 

ảnh hưởng của môi 

trường đến cơ thể

x 1

Bảo vệ, chăm 

sóc con vật 

221

Có hành vi bảo 

vệ môi trường 

trong sinh hoạt 

hàng ngày và 

biết nhắc nhở 

mọi người xung 

quanh cùng 

thực hiện

KQMĐ

Hành vi giữ gìn, 

bảo vệ môi 

trường

220
Thích chăm sóc 

cây, con vật
KQMĐ

Bảo vệ, chăm 

sóc  cây cối 

129

https://youtu.be/FeTBBcQjqms
https://youtu.be/xuqanrRy99Q
https://youtu.be/xuqanrRy99Q
https://youtu.be/xuqanrRy99Q
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bé giữ vệ sinh môi 

trường
https://youtu.be/INnJIFqvfpEs x 1

Tiết kiệm nước

Dạy trẻ cách tiết 

kiệm :Khóa vòi nước 

sau khi dùng, hoặc 

x 1

Tiết kiệm điện 

năng

Dạy trẻ cách tiết 

kiệm :Tắt điện, tắt 

quạt khi ra khỏi 

x 1

V. LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
* * * * * * * * * * * 0

A. Cảm nhận 

và thể hiện 

cảm xúc trước 

* * * * * * 0

Khám phá âm thanh 

chuông gió/ trống hội

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/1AGk0

x 1

Thực hành tạo âm thanh 

của chuông gió/ trống 

hội

    

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

KQMĐ

Nghe âm thanh, 

các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, 

Nghe, cảm nhận,thể 

hiện, biểu lộ cảm xúc 

phù hợp với thiên nhiên 

trong cuộc sống…

x

1

Biết thể hiện thái 

độ tán thưởng, tự 

khám phá, bắt 

chước âm thanh, 

dáng điệu và sử 

dụng các từ gợi 

cảm nói lên tình 

cảm khi nghe âm 

thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản 

nhạc và ngắm 

Âm thanh 

chuông gió/ 

trống hội

222

Có ý thức tiết 

kiệm điện, nước 

trong sinh hoạt: 

Tắt điện, tắt 

quạt khi ra khỏi 

phòng, khóa vòi 

KQMĐ

221

Có hành vi bảo 

vệ môi trường 

trong sinh hoạt 

hàng ngày và 

biết nhắc nhở 

mọi người xung 

quanh cùng 

thực hiện

KQMĐ

Hành vi giữ gìn, 

bảo vệ môi 

trường

130

https://docs.google.com/document/d/1AGk0mqMQOB97qsq3rWLg-WBzHlZQKMVV/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true/
https://docs.google.com/document/d/1AGk0mqMQOB97qsq3rWLg-WBzHlZQKMVV/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true/
https://docs.google.com/document/d/1AGk0mqMQOB97qsq3rWLg-WBzHlZQKMVV/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true/
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng âm điệu 

phù hợp với âm thanh 

được tạo ra từ NVL 

tái chế

x 1

Cho trẻ thực hành 

múa, gõ đệm các 

dụng cụ âm nhạc 

được làm từ nguyên 

x 1

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng giai điệu  

phù hợp với giai điệu 

của từng bản nhạc

x 1

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng giai điệu  

phù hợp với nội dung 

của các bài hát, bản 

x 1

Cho trẻ nghe nhiều 

giai điệu nhạc cùng 

lúc để trẻ vận động 

theo

x 1

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng cảm xúc 

phù hợp với nội dung 

x 1

KQMĐ

Chăm chú lắng 

nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc( 

hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc 

lư, thể hiện 

động tác minh 

họa) theo bài 

hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; 

thích nghe kể 

câu chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

Nghe bài hát, 

bản nhạc; thơ 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Nghe  đồng dao, 

ca dao, tục ngữ 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng cảm xúc 

phù hợp với nội dung 

của các bài đồng dao, 

ca dao

x 1

Nghe bài hát phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

Cho trẻ nghe, biết 

hưởng ứng cảm xúc 

phù hợp với nội dung 

của bài hát, bản nhạc

x 1

225

Thích thú, ngắm 

nhìn và biết sử 

dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm 

KQMĐ

Nói cảm nhận về 

vẻ đẹp nổi bật của 

tác phẩm tạo hình

Cho trẻ vẽ noí lên cảm 

nhận của mình về tác 

phẩm vừa tạo ra

x 1

B. Một số kĩ * * * * * * * * * * * 0

226

Thích nghe và 

nhận biết các thể 

loại âm nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca, nhạc 

NDCT

Nghe và nhận biết 

các thể loại âm 

nhạc khác nhau 

(nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ 

-Trẻ nghe qua video, 

băng đĩa… và phỏng 

đoán nêu ý kiến về bản 

nhạc trẻ vừa nghe

x 1

227

Thích nghe và 

nhận ra sắc thái 

(vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của 

các bài hát, bản 

NDCT

Nghe và nhận ra 

sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha 

thiết) của các bài 

hát, bản nhạc

Trẻ nghe qua video, 

băng đĩa… và phỏng 

đoán nêu ý kiến về bản 

nhạc trẻ vừa nghe

x 1

* Dạy trẻ hát 

(Giờ học)
* * * * * * * * * * * 0

KQMĐ

228 KQMĐ

Chăm chú lắng 

nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc( 

hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc 

lư, thể hiện 

động tác minh 

họa) theo bài 

hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; 

thích nghe kể 

câu chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện

132
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CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài hát: Niềm vui của 

em     
x 1

 Bài  hát: Em chơi 

đu/ NH: Thật đáng 

chê/ TCAN: Đóng 

https://youtu.b

e/y2SZaExviE8
s x 1

 Dạy hát: cô giáo 

miền xuôi

TCAN:  Đóng băng        

NH: Bông hồng tặng 

https://youtu.be/feR-Ds1q_lAs x 1

 Dạy hát: Em ngoan 

hơn búp bê; TCVĐ: 

Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật; NH: Năm ngón 

tay ngoan 

https://youtu.be/a5DR10zOeSMs x 1

 Dạy hát: Bé khỏe 

ngoan TCAN: Tai ai 

tinh; NH: Bàn tay mẹ

https://youtu.b

e/bBpK2lSeJ3A
s x 1

Dạy hát: Hoa trường 

em, TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ. 

Nh: Hoa trường em

https://youtu.be/YJty96tXP5ws x 1

 Dạy hát: em yêu cây 

xanh 

TCAN: hát theo nội 

dung hình vẽ; NH: Cây 

https://youtu.be/aQNW6qhjM8ss x 1

228 KQMĐ

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Trẻ nhớ tên , 

thuộc lời  và hát 

đúng giai điệu 

bài hát
133

https://youtu.be/y2SZaExviE8
https://youtu.be/y2SZaExviE8
https://youtu.be/bBpK2lSeJ3A
https://youtu.be/bBpK2lSeJ3A
https://youtu.be/YJty96tXP5w
https://youtu.be/aQNW6qhjM8s
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Chú voi con ở bản đôn x 1

Dạy hát:  Đàn gà trong 

sân; NH: Gà gáy le te; 

TC: tai ai tinh

https://youtu.b

e/eOaC5Q8SR_

0

s x 1

 Dạy hát:Cho tôi đi làm 

mưa vớii; TCVĐ: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật; 

Nh:Mưa rơi

0

 Dạy hát: Nước và sức 

khỏe cho mọi người; 

TCVĐ: Tai ai tinh; 

Nh:Mưa rơi

x 1

Dạy hát: Lớn lên chúa 

lái máy cày. TCAN: Ai 

nhanh nhất. HN: Đưa 

cơm cho mẹ đi cày

https://youtu.be/fM

v1toLFfLk
a x 1

Dạy KNCH: Bạn ơi có 

biết;   TCAN: Tai ai 

tinh;   NH: Em đi chơi 

thuyền

x 1

228 KQMĐ

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Trẻ nhớ tên , 

thuộc lời  và hát 

đúng giai điệu 

bài hát

134

https://youtu.be/eOaC5Q8SR_0
https://youtu.be/eOaC5Q8SR_0
https://youtu.be/eOaC5Q8SR_0
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025
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025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy hát: Mùa xuân 

x

1

Dạy hát: Cháu vẫn nhớ 

trường mầm non 

TCAN: Hát theo nội 

x 1

Dạy hát: Em vẽ môi 

trường màu xanh  , 

TCAN: Nghe tiết tấu 

tìm đồ vật, NH: 

x 1

* * * * * * * * * * * 0

Chiếc thuyền nan x 1

Đường em đi x 1

Lời hát ru em x 1

Mừng sinh nhật x 1

* Dạy trẻ hát (Ngoài giờ học)

228 KQMĐ

Trẻ nghe và hát 

theo giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của 

bài hát

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Trẻ nhớ tên , 

thuộc lời  và hát 

đúng giai điệu 

bài hát

135
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3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Huyền thoại núi voi

x

1

Ngày tết quê em

x

1

Hoa thơm bướm lượn x 1

Cây trúc xinh x 1

Quốc ca x 1

Vào hạ x 1

Chiếc đèn ông sao x 1

Mưa rơi x 1

228 KQMĐ

Trẻ nghe và hát 

theo giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của 

bài hát

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Em đi giữa biển vàng x 1

Ai yêu Bác Hồ Chí 

Minh hơn thiếu niên nhi 

đồng

x 1

Gà gáy le te x 1

Tôm cua cá thi tài x 1

Chú bộ đội và cơn mưa x 1

Chúng tôi là chiến sĩ x 1

Lớn lên em sẽ làm gì x 1

228 KQMĐ

Trẻ nghe và hát 

theo giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của 

bài hát

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Bài ca xây dựng x 1

Trái đất này là của 

chúng mình
x 1

Bài hát: Bé yêu biển 

lắm
x 1

Bài hát: Xe chỉ luồn 

kim
x 1

Bài hát: Chung tay bảo 

vệ môi trường
x 1

Ngày vui mồng 8/3 x 1

Hoa trong vườn x 1

Quả x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Tạm biệt búp bê
x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Ta đi vào rừng 

xanh

x 1

228 KQMĐ

Trẻ nghe và hát 

theo giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của 

bài hát

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

bài hát: Ba ngọn nến lung linh x 1

Bài hát : Cô nuôi dạy 

trẻ
x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Chỉ có một trên 

đời

x 1

Hát cho trẻ nghe bài 

hát: Bông hoa mừng cô
x 1

Hát cho trẻ nghe và 

cho trẻ  vận động bài 

hát: Đi học

x 1

Hát cho trẻ nghe và 

cho trẻ vận động bài 

hát: Ngàyđầu tiên đi 

x 1

* * * * * * * 0

Dạy VĐ múa: Múa 

cho mẹ xem ; TCAN: 

Hát theo nội dung 

hình vẽ, NH: Ba ngọn 

nến lung linh

x 1

229

Có khả năng 

vận động nhịp 

nhàng phù hợp 

với sắc thái, 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

với các hình 

thức múa, vận 

động minh họa

KQMĐ

* Dạy VĐ múa

Vận động múa 

minh họa nhịp 

nhàng theo lời, 

theo giai điệu 

bài hát

228 KQMĐ

Trẻ nghe và hát 

theo giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của 

bài hát

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Dạy VĐ múa: Cháu 

thương chú bộ đội. 

TCAN: Nghe tiếng 

hát, tìm đồ vật. HN: 

Chú bộ đội và cơn 

x 1

 Bài hát: Đêm trung 

thu
s x 1

Dạy VĐ múa: Đêm 

qua em mơ găp Bác 

Hồ (Múa với bạn Tây 

Nguyên, Nhớ ơn 

Bác)

https://youtu.be/y691QVq1SQss x 1

Dạy vận động múa : 

Vui đến trường. NH: 

Ngày đầu tiên đi học 

TC: Nhịp điệu vui 

x 1

Dạy vận động 

theo tiết tấu
* * * * * 0

Tiếng trống rộn ràng x 1

Dạy KNVĐ ttkh: Sắp 

đến tết rồi    - TCAN: 

Nhảy theo giai điệu         

- Nghe hát: Mùa xuân x

1

Trẻ biết sử 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết 

tấu phù hợp với 

giai điệu bài hát

Trẻ biết sử dụng 

các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu phù 

hợp với giai điệu 

bài hát

229

Có khả năng 

vận động nhịp 

nhàng phù hợp 

với sắc thái, 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

với các hình 

thức múa, vận 

động minh họa

KQMĐ

Vận động múa 

minh họa nhịp 

nhàng theo lời, 

theo giai điệu 

bài hát

230

140
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

KNVĐ; TTKH: 

Không xả rác, NH: 

Cây trúc xinh, 

TCAN: Nghe tiết tấu 

x 1

Dạy KNVĐ: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân. TCAN: Thỏ 

nghe hát nhảy vào 

chuồng. Hn: Bài ca 

https://youtu.b

e/lz3hgeLa9KA
s x 1

Dạy VĐTTKH: Mùa 

hè đến     TCAN: Đôi 

tai thính                          

- NH: Vào hạ

x 1

Dạy KNVĐ: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố, NH: Đường em 

https://youtu.be/6M6trJCDUScs x 1

Dạy KNVĐ: Cả tuần 

đều ngoan( TTKH) 

TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên dụng 

cụ âm nhạc), Nh: Em 

là bông hồng nhỏ

x 1

Làm đèn lồng cải tiến 

E5 cải tiến
x 1

KQMĐ

Biết sử dụng 

các kĩ năng để 

tạo ra các sản 

phẩm tạo hình 

từ các nguyên 

vật liệu dễ 

kiếm, dễ sửu 

dụng

Trẻ biết sử 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết 

tấu phù hợp với 

giai điệu bài hát

Trẻ biết sử dụng 

các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu phù 

hợp với giai điệu 

bài hát

231

Làm đồ chơi về 

trường mầm non

KQMĐ

230

141

https://youtu.be/lz3hgeLa9KA
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

EDP: Làm bình chữa 

cháy/ xe cứu hỏa
x 1

Tạo con vật bằng 

lá cây 

Dạy trẻ thực hành làm 

con vật bằng lá cây
x 1

Làm đồ dùng của 

nghề  bằng nguyên 

vật liệu tái sử 

dụng

Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng nghề xây 

dựng bằng các nguyên 

vật liệu khác nhau

x 1

Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng nghề nông 

nghiệp bằng các nguyên 

vật liệu khác nhau

x 1

Quan sat, thực hành 

làm đồ dùng nghề y 

bằng các nguyên vật 

liệu khác nhau

x 1

Sáng tạo với giấy x 1

EDP: Làm Thùng đựng 

rác; Gầu hót rác, chổi 

quetsnhà

x 1

Trang trí tranh ảnh về 

chủ đề từ len, vải vụn
x 1

KQMĐ

Biết sử dụng 

các kĩ năng để 

tạo ra các sản 

phẩm tạo hình 

từ các nguyên 

vật liệu dễ 

kiếm, dễ sửu 

dụng

231

Làm đồ chơi về 

trường mầm non

Biết sử dụng các 

kĩ năng để tạo ra 

các sản phẩm tạo 

hình từ các 

nguyên vật liệu dễ 

kiếm, dễ sửu dụng

142
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14/4- 
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5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

E5,6 :Chế tạo ( Khẩu 

trang, Lọ cắm hoa, Con 

diều)

x 1

Trang trí tranh ảnh từ 

nguyên liệu thiên 

nhiên(cánh hoa 

0

E4: Tưởng tượng và vẽ 

thiết kế Đèn lồng
x 1

EDP: Vẽ thiết kế và 

thực hành: Làm mũ 

tặng bạn

x 1

E5,E6: Chế tạo:Đèn 

lồng
s x 1

E4: Vẽ thiết kế 

Chong chóng/ lều 

cắm trại/Chuông gió

x 1

E5,6: Chế tạo: 

Chuông gió( Cầu qua 

suối, máy lọc nước 

0

E5,6: Chế tạo: Chong 

chóng/ lều cắm 

trại/Chuông gió

0

EDP: Làm Đồng hồ 

cát/ bàn mát xa chân 

từ những viên sỏi

x 1

KQMĐ

232

231

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ/ 

chế tạo để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối

Quan sat, trò 

chuyện và thực 

hành các kỹ 

năng vẽ/ chế tạo

143



A
T

C
B

+
 T

T
T

:4
T

G
Đ

:3
T

B
T

+
 2

0
/1

1
:4

T

TC:3T

N
N

+
 2

2
/1

2
:4

T

L
H

 v
à

 M
X

: 3
T

(N
g

h
ỉ têt: 2

7
/1

- 3
1

/1
)

Đ
V

: 3
 tu

ầ
n

T
V

+
 8

/3
:4

T

P
T

G
T

:2
T

H
T

T
N

+
 K

S
:3

T

T
T

H
+

 B
H

- Q
H

:2
T

9/9 - 

4/10

/202

7/10- 

25/1

0 

28/1

0- 

22/1

25/1

1- 

13/1

16/12/

2024- 

10/1/2

13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025
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31/3 - 

11/4/2
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14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

 TC: Vẽ khuôn mặt bạn 

qua bóng kính

https://drive.google

.com/file/d/14AYy

voao_U2q1pWmA

RsztoByxi2k__oo/

view?usp=sharing     

s x 1

E4:Vẽ thiết kế nhà 

cao tầng, (giường ngủ 

thông minh, tủ đựng 

đồ)

x 1

E5,E6: Chế tạo: Nhà 

cao tầng( giường ngủ 

thông minh, Tủ đựng 

đồ)

x 1

EDP:Vẽ thiết kế và 

chế tạo cây gia đình( 

Kim tự tháp gia đình, 

Bông hoa gia đình

x 1

E4: Vẽ ,thiết kế mẫu 

tóc, bàn tay rô bốt cử 

động,Rô bốt cử đông)

x 1

E4: Vẽ thiết kế : Dù 

bay/ máy bay/ Tên 

lửa

x 1

KQMĐ

232

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ/ 

chế tạo để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối

Quan sat, trò 

chuyện và thực 

hành các kỹ 

năng vẽ/ chế tạo

144
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5/5 - 
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

E5,6: Chế tạo: Dù 

bay/ máy bay/ Tên 

lửa

x 1

EDP: Làm thuyền 

chở hàng/ thuyền tự 

động/ thuyền buồm

x 1

E4: Vẽ thiết kế: Con 

Mèo( Con Chó, 

Chuồng mèo)

0

 E4: Vẽ thiết kế con 

mèo( Con Chó; Chuồng 

mèo)

0

 E5,6 Chế tạo: Con 

mèo( Con Chó; Chuồng 

mèo)

x 1

E4: Thiết kế bình tưới 

cây  (bè nổi, Chậu trồng 

cây thủy canh) x
1

KQMĐ

232

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ/ 

chế tạo để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối

Quan sat, trò 

chuyện và thực 

hành các kỹ 

năng vẽ/ chế tạo
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

E5,6: Chế tạo bình tưới 

cây (bè nổi, Chậu trồng 

cây thủy canh) x
1

EDP: Làm bưu thiếp/ 

làm vòng tay/ giỏ hoa x
1

E4: Vẽ thiết kế:( Khẩu 

trang, lọ hoa, con diều)
x 1

E4: Vẽ thiết kế : Ông 

già noel (Quả cầu tuyết, 

Cây thông noel) 

x 1

E4: Vẽ thiết kế: cành 

đào tết/ câu đối tết/ 

Pháo giấy ngày tết x

1

E5,6: Chế tạo cành đào/ 

Pháo giấy tết/ câu đối
x

1

E5,6 :Chế tạo ( Ông già 

noel/ Quả cầu tuyết/ cây 

thông noel)

x 1

KQMĐ

232

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ/ 

chế tạo để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối

Quan sat, trò 

chuyện và thực 

hành các kỹ 

năng vẽ/ chế tạo

146
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

EDP: Vẽ thiết kế và 

thực hành chế tạo: xe 

tăng/ ống nhòm,/mũ ca 

nô

https://youtu.b

e/fSMTax2hJN

w

x 1

E4: Vẽ thiết kế khung 

ảnh Bác Hồ/ Cờ Tổ 

quốc/ Nón

0

E5,6: Chế tạo khung 

ảnh Bác Hồ/ Cờ Tổ 

quốc/ Nón

0

EDP: Làm khung ảnh 

Bác Hồ/ làm cờ Tổ 

Quốc/ làm nón

x 1

EDP: Làm mũ múa con 

Thỏ (Làm con  Gấu,  

con Voi)

x 1

 E5,6: Chế tạo các kiểu 

tóc giả ( bàn tay rô bốt 

cử động, Roobot củ 

động)

x 1

KQMĐ

232

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ/ 

chế tạo để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối

Quan sat, trò 

chuyện và thực 

hành các kỹ 

năng vẽ/ chế tạo

147
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

EDP: Vẽ thiết kế và chế 

tạo bưu thiếp( Túi xách, 

bó hoa tặng cô)

x 1

Xé dãn trang phục bạn 

trai, bạn gái theo đường 

viền

https://youtu.

be/N5WX2L

Ux9L0

x 1

Cắt dán hình  bạn trai- 

bạn gái
s x 1

cắt dán đồ dùng nghề 

y

https://youtu.b

e/DRxRQSYWU
x 1

Xé vun giấy dán 

trang trí diều giấy
x 1

 cắt dán PTGT đường 

hàng không (Đèn 

giao thông)

x 1

 Xé dán hoa  ngày tết x 1

Cắt dán hoa tặng cô
https://youtu.b

e/NBjNsA-Drns
s x 1

Nặn con Thỏ s x 1

Nặn một số loại quả x 1

 Nặn đồ chơi của bé 

https://youtu.b

e/08xRZUMXg

MU

s x 1

KQMĐ

233

Biết phối hợp 

các kĩ năng cắt, 

xé dán để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hoa, bố cục cân 

đối

KQMĐ

Quan sát, trò 

chuyện, thực 

hành kỹ năng cắt  

xé dán để tạo 

thành bức tranh 

232

Biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ/ 

chế tạo để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối

234

Biết phối hợp các 

kĩ năng nặn để 

tạo thành sản 

phẩm có bố cục 

cân đối

KQMĐ

Dạy trẻ thực hành 

các kỹ năng nặn 

tạo thành sản 

phẩm

Quan sat, trò 

chuyện và thực 

hành các kỹ 

năng vẽ/ chế tạo

148

https://youtu.be/NBjNsA-Drns
https://youtu.be/NBjNsA-Drns
https://youtu.be/08xRZUMXgMU
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Nặn cái làn x 1

Nặn cái bát https://youtu.be/MyUTU6LUyS0s x 1

Quan sát, thực 

hành rèn các kĩ 

năng xếp hình 

tạo thành sản 

phẩm

Quan sát, thực hành 

rèn các kĩ năng xếp 

hình tạo thành bức 

tranh tặng cô giáo 

x 1

Xếp dán -  làm bưu 

thiếp tặng ngày 8/3
x 1

HĐ: 

ED

DP

Xếp con vật bé thích x 1

Xếp PTGT đường 

thủy
x 1

Xếp hình trường 

tiểu học bằng 

các hình học 

Quan sát, thực hành 

rèn các kĩ năng xếp 

hình tạo thành trường 

x 1

Gấp quạt giấy Gấp quạt giấy x 1

Gấp nhà Gấp nhà x 1

Gấp mũ ca nô Gấp mũ ca nô x 1

235

Biết phối hợp 

các kĩ năng xếp 

hình để tạo 

thành các sản 

phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc 

hài hòa, bố cục 

cân đối

KQMĐ

Xếp dán tranh 

234

Biết phối hợp các 

kĩ năng nặn để 

tạo thành sản 

phẩm có bố cục 

cân đối

KQMĐ

Dạy trẻ thực hành 

các kỹ năng nặn 

tạo thành sản 

phẩm

149
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13/1- 

7/2/20

25

10/2- 

28/2/2

025

3/3- 

28/3/2

025

31/3 - 

11/4/2

025

14/4- 

2/5/20

25

5/5 - 

16/5/2

025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Gấp thuyền Gấp thuyền x 1

Gấp con cá Gấp con cá x 1

Gấp con mèo Gấp con mèo x 1

Quan sát 1 số vải 

nhuộm màu

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát so sánh lựa 

chọn vải nhuộm

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát 1 số màu 

nhuộm từ rau củ

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Xưởng nhuộm của bé

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Quan sát, đo kích thước 

vải đã nhuộm

 

https://docs.goo

gle.com/docum

x 1

Thí nghiệm pha màu 

nước

https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Con mưa màu sắc
  

https://docs.goo
x 1

Thí nghiệm màu nước, 

sữa và xà phòng

 

https://docs.goo
x 1

Cốc nước cầu vồng
https://docs.go

ogle.com/docu
x 1

Sáng tạo những bông 

hoa bàn tay bằng màu 

   

https://docs.goo
x 1

Tô màu nước về 1 

sôố phương tiện giao 
x 1

237

Biết pha trộn 

màu để tạo ra 

màu mới

Nhuộm màu từ 

các rau củ thiên 

nhiên

Hoạt động với 

màu nước

ĐP

Tô màu nước về chủ đề PTGT
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https://docs.google.com/document/d/1h8yt3Afd-kkO6JLl4cdFr2fnEoqpJV4A/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10veQVR2-DkI1t6wUE4FXMA974wPqbz-M/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10veQVR2-DkI1t6wUE4FXMA974wPqbz-M/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Tô màu nước về 1 

sôố phương tiện giao 
x 1

Tô màu nước về chủ đề QH_ ĐN
Tô màu nước về cảnh 

quê hương
x 1

Tô màu nước về động 

vật dưới nước
x 1

Tô màu nước về động 

vật trong rừng
x 1

Tô màu nước về động 

Vật trong gia đình
x 1

Tô màu Núi Voi 

quê em

Tô màu Núi Voi quê 

em
x 1

Tô màu dụng cụ 

trang phục, sản phẩm 

của các chú bộ đội

x 1

Tô màu dụng cụ 

trang phục, sản phẩm 

của nghề nông nghiệp

x 1

Tô màu dụng cụ 

trang phục của nghề 

y

x 1

HD trẻ thực hành tô 

màu nước trang phục 

nghề xây dựng

x 1

Tô màu trang 

phục mùa hè

Tô màu nước 1 số 

trang phục mùa hè
x 1

237

Biết pha trộn 

màu để tạo ra 

màu mới

ĐP

Tô màu nước về chủ đề PTGT

Tô màu nước về chủ đề TGĐV

Tô màu dụng cụ 

trang phục, sản 

phẩm của nghề
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

238

Biết nhận xét các 

sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, 

hình dáng, bố cục

KQMĐ

Nhận xét sản 

phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình 

dáng / đường nét 

Trẻ quan sát, cảm nhận, 

thảo luận, đưa ra ý kiến 

về các sản phẩm tạo 

hình

x 1

C. Thể hiện sự 

sáng tạo khi 
* * * * * * * * * * * 0

239
Có khả năng tự 

nghĩ ra các hình 
KQMĐ

Tự nghĩ ra các 

hình thức để tạo 

Trò chơi: Cảm hứng 

âm nhạc
x 1

240

Biết gõ đệm 

bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự 

chọn

KQMĐ

Tự tạo ra tiết tấu 

khi nghe nhạc, 

nghe hát bằng 

cách gõ đệm 

bằng dụng cụ gõ

Trẻ quan sát, thảo 

luận lựa chọn theo ý 

thích và thực hành.

x 1

Thực hành làm quà 

tặng bạn trai, bạn gái: 

vòng tay, nhẫn, đồ 

chơi…

x 1

Thực hành làm mũ 

cho bạn trai, bạn gái
x 1

Thực hành làm gầu 

hót, thùng rác, chổi,...
x 1

242

Có khả năng 

tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng 

cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm 

theo ý thích

NDCT

Tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng 

cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm 

theo ý thích
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về gia đình 

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về chủ đề Bản Thân

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về nguồn nước, HTTN, 

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về mùa hè, và KS

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về trường tiểu học/ về 

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

PTGT

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về Ngày tết x

1

243

Có khả năng nói 

lên ý tưởng và tạo 

ra các sản phẩm 

tạo hình theo ý 

thích

KQMĐ
Nói lên ý tưởng 

tạo hình của mình
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DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về Núi Voi quê em

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

về sản phẩm tái chế

x 1

Quan sát video và gợi ý 

về ý tưởng để trẻ tạo ra 

sản phẩm theo ý thích 

chủ đề TV

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình về chủ đề gia đình

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình tái chế

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình ĐV

x 1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình x

1

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình Nghề nghiệp

x 1

243

Có khả năng nói 

lên ý tưởng và tạo 

ra các sản phẩm 

tạo hình theo ý 

thích

KQMĐ
Nói lên ý tưởng 

tạo hình của mình

244

Biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo 

hình

KQMĐ
Biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình
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14/4- 
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025

DK CĐ

CộngTT
Mạng nội dung 

chủ đề 

Ghi 

chú 

về sự 

điều 

chỉn

h 

Đường link nội 

dung bài học
Mục tiêu Nguồn

Mã 

hóa 

sở/A

L
Mạng hoạt động chủ đề

Quan sát, cảm nhận, đặt 

tên cho sản phẩm tạo 

hình thực vật

x 1

119 102 130 104 129 99 105 120 94 103 84 859

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

33 27 33 29 39 22 26 32 22 30 19 312
18 15 18 16 19 15 15 18 15 14 13 176
16 13 23 12 17 15 12 17 11 12 10 158
19 14 23 14 21 14 19 20 13 14 9 180

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

- Lĩnh vực Thẩm mĩ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

- Lĩnh vực thể chất

- Lĩnh vực Nhận thức

- Lĩnh vực Ngôn ngữ

244

Biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo 

hình

KQMĐ
Biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình

PHT CHUYÊN MÔN                                    KHỐI TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCHTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHÊ DUYỆT
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